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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

LẬP TRÌNH CƠ BẢN 

(Introduction to Programming) 

1. Mã học phần: MAT2316 

2.  Số tín chỉ: 03 (22/46/82) 

3. Học phần tiên quyết:  

- HUS1011: Tin học cơ sở 

4. Ngôn ngữ giảng dạy:  Tiếng Việt 

5. Giảng viên: 

STT Họ và tên Học hàm, 

học vị 

Đơn vị 

công tác 

Email 

1. Nguyễn Thị Minh Huyền ThS Trường 

ĐHKHTN 
huyenntm@vnu.edu.
vn 

2. Lê Hồng Phương PGS. TS Trường 
ĐHKHTN 

phuonglh@vnu.edu.v

n 

3. Đỗ Thanh Hà TS Trường 
ĐHKHTN 

dothanhha@hus.edu.
vn 

4. Cao Văn Chung TS Trường 
ĐHKHTN 

caovanchung@hus.ed
u.vn 

5. Nguyễn Thị Tâm TS Trường 

ĐHKHTN 
nguyenthitam@hus.e
du.vn 

6. Mục tiêu của học phần: 

6.1. Mục tiêu chung: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản nhất về lập trình 

và có thể sử dụng được một ngôn ngữ lập trình để có thể viết chương trình cho 

một tác vụ cụ thể. 

6.2. Mục tiêu cụ thể 

a) Kiến thức: Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về lập trình và ngôn ngữ 

lập trình cụ thể (ngôn ngữ lập trình bậc cao) bao gồm: các kiểu dữ liệu cơ 

bản, các kiểu dữ liệu có cấu trúc, xây dựng hàm, biến cục bộ, biến toàn cục, 

các cấu trúc điều khiển, vào ra tệp, cách xây dựng và biên dịch chương trình; 

môi trường phát triển tích hợp.  Cùng với đó, sinh viên nắm được phương 

pháp lập trình cấu trúc, sử dụng thuần thục các cấu trúc điều khiển, cách tổ 

chức chương trình thành các chương trình con, tổ chức thư viện… Ngoài ra, 

sinh viên cũng sẽ có khái niệm cơ bản về lập trình hướng đối tượng và một 

số kiến thức liên quan như thiết kế lớp, phương thức, đóng gói, các quyền 
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truy cập …. 

b) Kỹ năng: Sinh viên biết cách thiết kế, cài đặt và phát triển một chương trình 

máy tính sử dụng ngôn ngữ lập trình đã học. 

c) Mức tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên thấy được vai trò của làm việc nhóm, 

có ý thức trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của mình trong nhóm. Sinh 

viên tự giác trong việc đọc và tìm hiểu tài liệu liên quan đến môn học. Có ý 

thức trong việc không sao chép mã nguồn của người khác khi không được 

phép. 

7. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ): 

Các nội dung chính của học phần gồm: 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về lập trình máy tính trên một 

ngôn ngữ lập trình; các phương pháp lập trình đặc biệt là phương pháp hướng đối 

tượng, các bước để xây dựng chương trình, cấu trúc chương trình, các cấu trúc điều 

khiển, các kiểu dữ liệu, cấu trúc mảng, hàm, biến cục bộ, biến toàn cục, vào ra dữ 

liệu tệp.  

Ngoài ra, học phần cũng giúp sinh viên nắm được cách sử dụng đọc hiểu các gói 

thư viện cơ bản trong hệ thống hỗ trợ của một ngôn ngữ lập trình cụ thể nào đó. 

Học phần giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan, sơ bộ về lập trình theo hướng đối 

tượng bao gồm những khái niệm kiến thức liên quan như lớp, đối tượng, đóng gói, 

kế thừa, đa hình, xử lý ngoại lệ và lập trình tổng quát. 

Rèn luyện kỹ năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình để viết chương trình giải 

quyết một bài toán hoặc một vấn đề cụ thể. 

8. Chuẩn đầu ra của học phần: 

(Chuẩn đầu ra của học phần góp phần đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo) 

8.1. Kiến thức (Course Knowledge – CK) 

- CK1: Hiểu được kiến thức cơ bản về chương trình máy tính và cách xây dựng 

một chương trình máy tính. 

- CK2: Hiểu các bước xây dựng chương trình: mã nguồn, biên dịch, liên kết, mã 

thi hành. 

- CK3: Hiểu được các kiến thức cơ bản và kĩ năng chính về lập trình trên một ngôn 

ngữ lập trình bậc cao. 

- CK4: Nắm được kiến thức về các phương pháp lập trình, đặc biệt là lập trình cấu 

trúc. 
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8.2. Kỹ năng (Course Skill – CS) 

- CS1: Sử dụng được ít nhất một công cụ hỗ trợ lập trình để viết chương trình và 

chạy được các chương trình mà sinh viên tạo ra,… 

- CS2: Phân tích, xây dựng cài đặt, biên dịch và gỡ lỗi nhằm giải quyết một bài 

toán cụ thể sử dụng ngôn ngữ lập trình được học trong môn học này. 

8.3. Kỹ năng tự chủ và trách nhiệm (Course Responsibility – CR) 

- CR1: Sinh viên chủ động và tích cực trong việc tham gia thảo luận về các vấn đề 

được giáo viên đưa ra. 

- CR2: Người học cho thấy sự sẵn sàng trong việc áp dụng tư duy Toán học và Tư 

duy lập trình vào các bài toán cụ thể trong thực tế. . 

- CR3: Thể hiện sự tuân thủ các quy định về đạo đức khoa học trong việc làm bài 

tập, thảo luận nhóm và các bài kiểm tra đánh giá. 

 (Mức độ đóng góp đánh giá theo thang Bloom của học phần vào các chuẩn đầu ra của 

CTĐT theo Kiến thức (Program Knowledge-PK), Kỹ năng (Program Skill-PS), Mức tự 

chủ và trách nhiệm (Program Responsibility-PR)) 

Chương trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu: 

CĐR CTĐT PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PS1 PS2 PS3 

Mức đóng góp 

của học phần 
 3 3 3  2  2 3 

CĐR CTĐT PS4 PS5 PS6 PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 

Mức đóng góp 
của học phần 

3 2  2  2  3 2 

 

Chương trình đào tạo ngành Khoa học Máy tính và Thông tin: 

CĐR CTĐT PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PS1 PS2 PS3 

Mức đóng góp 
của học phần 

 3 3 3  2  2 3 

CĐR CTĐT PS4 PS5 PS6 PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 

Mức đóng góp 
của học phần 

3 2  2  2  3 2 
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Chương trình đào tạo ngành Toán học: 

CĐR CTĐT PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PR7 PS1 PS2 PS3 

Mức đóng góp 

của học phần 

  2 
      

    
      

CĐR CTĐT PS4 PS5 PS6 PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 

Mức đóng góp 
của học phần 

  3         2  2   2

   

 

Chương trình đào tạo ngành CNKHTN Toán học: 

CĐR CTĐT PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PR7 PS1 PS2 PS3 

Mức đóng góp 
của học phần 

   2        2   

CĐR CTĐT PS4 PS5 PS6 PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 

Mức đóng góp 
của học phần 

         2 2 2  

 

Chương trình đào tạo ngành Toán Tin: 

CĐR CTĐT PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8 PK9 PS1 PS2 

Mức đóng 

góp của học 
phần 

 
 

  

3 
   

  

2 

  

3 

CĐR CTĐT PS3 PS4 PS5 PS6 PS7 PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 

Mức đóng 
góp của học 

phần 

  
  

3 
   

  
2 

  
3 

 



5 

9. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (cần đo lường mức độ người học đạt chuẩn 

đầu ra) 

STT 
Tiêu chí 

đánh giá 
Trọng số Mô tả 

Chuẩn đầu ra 

cần đo được 

1 
Thường 
xuyên 

20 % 
Bài kiểm tra trên giấy hoặc là bài 
tập lập trình trên máy tính  

CK1, CK4 
CS1, CS2 
CR1-CR3 

2 Giữa kỳ 20 % Bài lập trình trên máy tính 
CK1-CK3 

CS1, CS2 

3 Cuối kỳ 60 % 
Bài lập trình trên máy tính, kết hợp 
với vấn đáp trực tiếp 

CK1-CK4 
CS1-CS2, 

CR1-CR3 

 Tổng 100%   

 

10. Học liệu 

10.1. Học liệu bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):  

− Tài liệu, bài giảng do giảng viên cung cấp. 

− Gazihan Alankus,..., Java Fundamentals, Packt Publishing, 2019. 

10.2. Học liệu tham khảo (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):  

− The Java Tutorial, http://docs.oracle.com/javase/tutorial/, 2021. 

− Robert Sedgewick, Kevin Wayne, Introduction to Programming in Java: An 

Interdisciplinary Approach, 2nd Edition, 2017. 

− Y. Liang, Y. Daniel Liang, Introduction to Java Programming and Data 

Structures, 12th edition (Dec. 4, 2019) 

 

11. Nội dung chi tiết học phần và liên kết nội dung với chuẩn đầu ra 

(lưu ý: Nội dung chi tiết thể hiện chuẩn đầu ra của học phần, có thể chi tiết thông tin 

về phân bổ giờ học tập, lịch trình giảng dạy) 

Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra 

của học phần 

Chương 1. Giới thiệu về chương trình máy tính và ngôn ngữ lập 

trình 

CK1, CK4 

1.1 Giới thiệu.  

1.2 Lịch sử phát triển của ngôn ngữ lập trình và các phương 

pháp lập trình 

 

1.3 Các nguyên tắc lập trình cơ bản  

1.4 Ngôn ngữ lập trình Java  - Một số khái niệm trong ngôn 

ngữ lập trình Java 
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Chương 2. Ngôn ngữ lập trình java CK1-CK4 

2.1 Các phép toán cơ bản  

2.2 Biến, hằng số  

2.3 Cấu trúc điều khiển  

Chương 3. Thiết kế và cấu trúc chương trình CK1, CK3, CS1 

3.1 Cấu trúc chương trình  

3.2 Khai báo biến, hằng và cách sử dụng   

Chương 4. Xây dựng và biên dịch chương trình CK1-CK4, CS2, 

CS3 

4.1 Xây dựng mã nguồn    

4.2 Biên dịch và thực thi chương trình   

4.3 Xuất/ nhập dữ liệu đơn giản từ đối dòng lệnh  

Chương 5. Các cấu trúc điều khiển CK1, CK3, CS2 

5.1 Cấu trúc tuần tự  

5.2 Cấu trúc rẽ nhánh/ lựa chọn  

5.3 Cấu trúc lặp  

Chương 6. Dữ liệu kiểu mảng CK1-CK4, CS2 

6.1 Cách khai báo và truy cập các phần từ trong mảng  

6.2 Tổ chức vùng nhớ  

6.3 Xâu ký tự  

Chương 7. Hàm CK1-CK4, CS2 

7.1 Khái niệm hàm, ưu điểm của hàm  

7.2 Khai báo và định nghĩa hàm  

7.3 Lời gọi hàm và truyền tham số, giá trị trả về của hàm  

7.4 Biến và phạm vi của biến  

7.5 Nâng cao về hàm  

Chương 8. Lớp và đối tượng CK1-CK4, CS2 

8.1 Các khái niệm cơ bản  

8.2 Xây dựng lớp, khai báo  

8.3 Tương tác giữa các lớp  

Chương 9. Kiểm soát truy cập, phạm vi của biến, tổ chức theo gói CK1-CK4, CS2, 

9.1 Kiểm soát truy cập  

9.2 Phạm vi biến trong lớp  
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9.3 Tổ chức theo gói  

9.4 Java API  

Chương 10. Kế thừa và xử lý ngoại lệ CK1-CK4, CS2 

10.1 Kế thừa  

10.2 Xử lý ngoại lệ  

Chương 11. Làm việc với tệp CK1-CK4, CS2 

11.1 Khái niệm kiểu tệp  

11.2 Tệp văn bản, Tệp nhị phân  

11.3 Các thao tác làm việc với tệp  

Chương 12. Các thư viện thường được sử dụng CK1-CK4, CS2 

12.1 Thư viện vào/ ra (Input/Output)  

 
 
 

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 

(Linear Algebra) 

1. Mã học phần: MAT2400 

2. Số tín chỉ: 05 (50/50/150)  

3. Học phần tiên quyết: Không 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Giảng viên: 

STT Họ và tên Học hàm, 

học vị 

Đơn vị 

công tác 

Email 

1. Đào Phương Bắc PGS. TS Trường 

ĐHKHTN 

dpbac.vnu@gmail.com 

2. Lê Quý Thường PGS. TS Trường 

ĐHKHTN 

leqthuong@gmail.com 

3. Phạm Văn Tuấn TS Trường 

ĐHKHTN 

phamvantuan1987@gmail.com 

4. Đỗ Việt Cường TS Trường 

ĐHKHTN 

vcuong.do@gmail.com 

6. Mục tiêu của học phần:  

6.1. Mục tiêu chung: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về đại số tuyến 

tính như các phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính, khái niệm không gian 

véctơ, ánh xạ tuyến tính, ma trận, định thức và giá trị riêng của ánh xạ tuyến tính 

và ma trận, tích vô hướng, dạng toàn phương và các ứng dụng của chúng. 

6.2. Mục tiêu cụ thể 

a) Kiến thức: Sinh viên hiểu và nắm bắt các phương pháp giải hệ phương trình 

tuyến tính và hiểu được cấu trúc của tập nghiệm. Giới thiệu các khái niệm ban đầu 

về không gian véctơ, hiểu được bản chất sự độc lập, phụ thuộc tuyến tính các 

véctơ; các khái niệm về ma trận và ánh xạ tuyến tính; tính toán định thức, giá trị 

riêng và véctơ riêng. Học phần giúp sinh viên hiểu được bản chất tích vô hướng và 

ứng dụng. Ứng dụng dạng toàn phương để phân loại các đường bậc hai và các mặt 

bậc hai cơ bản. 

b) Kỹ năng: Sinh viên có thể phát biểu và trình bày chứng minh các kết quả của 

đại số tuyến tính một cách chuẩn mực; thực hiện được các tính toán liên quan đến 

chủ đề được học; đọc và hiểu được các ứng dụng của đại số tuyến tính. 
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c) Mức tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có khả năng làm việc độc lập, tự chủ, 

sáng tạo, có trách nhiệm cá nhân trong công việc và trong sự phát triển chung của 

tập thể. Sinh viên cần có tính trung thực và giữ được những tiêu chuẩn đạo đức 

trong học tập, nghiên cứu. 

 

 

7. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ) 

Giới thiệu các khái niệm quan trọng của đại số tuyến tính: Không gian véctơ, không 

gian véctơ Euclid, ma trận, định thức, ánh xạ tuyến tính, phép biến đổi tuyến tính, giá 

trị riêng, véctơ riêng, dạng song tuyến tính và dạng toàn phương, ứng dụng của dạng 

toàn phương trong hình học giải tích. Ngoài ra, các kiến thức chuẩn bị cho học phần  

như các cấu trúc đại số cơ bản, đa thức, số phức, … cũng sẽ được dùng nhiều cho các 

học phần  khác. 

8. Chuẩn đầu ra của học phần: 

(Chuẩn đầu ra của học phần góp phần đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo) 

8.1. Kiến thức (Course Knowledge – CK) 

 CK1: Nắm được một số khái niệm cơ bản như số thực, số phức, đa thức, một số 

phương pháp cơ bản trong việc tìm nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính, 

đặc biệt là phương pháp Gauss-Jordan. (mức 2) 

 CK2: Hiểu được các khái niệm không gian véctơ, ánh xạ tuyến tính, ma trận, 

định thức của ma trận và ánh xạ tuyến tính, giá trị riêng và véctơ riêng của một 

ma trận vuông và một tự đồng cấu tuyến tính, tích vô hướng, dạng toàn phương; 

trình bày được các ví dụ minh họa cho mỗi khái niệm. (mức 3) 

 CK3: Có khả năng giải thích được phép chứng minh các kết quả liên quan đến số 

chiều của các không gian véctơ, hạng của ma trận và ánh xạ tuyến tính, định lý 

đồng cấu. (mức 3) 

 CK4: Vận dụng được các kết quả của đại số tuyến tính vào nghiên cứu, phân loại 

các đường cong bậc hai, mặt bậc hai và xa hơn nữa là các siêu mặt bậc hai nói 

chung. (mức 4) 

8.2. Kỹ năng (Course Skill – CS) 

 CS1: Khai thác được các thông tin, tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu và giải 

quyết các bài toán khó. (mức 3) 

 CS2: Sử dụng tốt các phần mềm toán học chuyên nghiệp để giải các bài toán đại 
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số tuyến tính có kích cỡ lớn liên quan đến giải hệ phương trình tuyến tính, tính 

định thức, tìm hạng, giá trị riêng, véctơ riêng của ma trận. (mức 3) 

 CS3: Thuyết trình được về bài toán quan tâm, đưa ra được giải pháp, cách tiếp 

cận bài toán, làm chủ được buổi thảo luận liên quan đến bài toán của mình (mức 

3). 

8.3. Mức tự chủ và trách nhiệm (Course Responsibility – CR) 

 CR1: Sinh viên cởi mở trong thảo luận giải quyết các bài toán cụ thể của đại số 

tuyến tính. 

 CR2: Sinh viên cho thấy sự sẵn sàng trong việc sử dụng các kết quả của đại số 

tuyến tính vào ứng dụng giải quyết các bài toán thực tế đơn giản. 

 CR3: Sinh viên thể hiện sự tuân theo các quy định về đạo đức khoa học trong 

việc giải quyết các bài toán, trong thảo luận nhóm, cũng như trong kiểm tra, đánh 

giá. 

9. Ma trận liên kết chuẩn đầu ra của học phần với chuẩn đầu ra của CTĐT 

(Mức độ đóng góp đánh giá theo thang Bloom của học phần vào các chuẩn đầu ra của 

CTĐT theo Kiến thức (Program Knowledge-PK), Kỹ năng (Program Skill-PS), Mức tự 

chủ và trách nhiệm (Program Responsibility-PR)) 

a. Chương trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu 

CĐR CTĐT PK4 PK5 PK6 PS1 PS2 PS3 PR1 PR3 PR4 

Mức đóng góp 

của học phần 
3 3 3 3 3 4 4 2 2 

b. Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính và thông tin 

CĐR CTĐT PK4 PK5 PS1 PS2 PS3 PR1 PR3 PR4 

Mức đóng góp 

của học phần 
3 3 3 3 4 4 2 2 

10. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (cần đo lường mức độ người học đạt chuẩn đầu 

ra) 

STT 
Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 
Mô tả 

Chuẩn đầu ra cần 

đo được 

1 
Thường 

xuyên 
20 % 

- Hình thức đánh giá: bài tập về nhà, bài 

tập trên lớp và tham gia xây dựng bài trên 

CK1, CK2, CK3, 

CK4, CS1, CS2, 
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STT 
Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 
Mô tả 

Chuẩn đầu ra cần 

đo được 

lớp.   

- Thang điểm đánh giá: 10. 

CS3, CR1, CR2, 

CR3. 

2 Giữa kỳ 20 % 
- Hình thức đánh giá: thi tự luận.  

- Thang điểm đánh giá: 10. 

CK1, CK2,  CS3, 

CR2, CR3. 

3 Cuối kỳ 60 % 
- Hình thức đánh giá: thi tự luận.  

- Thang điểm đánh giá: 10. 

CK3, CK4, CS3,  

CR2, CR3. 

 Tổng 100%   

11. Học liệu 

11.1  Học liệu bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):  

- Trần Trọng Huệ, Đại số tuyến tính và Hình học giải tích, NXB Giáo dục, 2009. 

- Tạ Lê Lợi, Đại số và Hình học giải tích 1-2, Giáo trình Đại học đại cương ngành 

Toán - Tin học, Đại học Đà Lạt, 2005. 

11.2   Học liệu tham khảo (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):  

- H. Anton , Elementary Linear Algebra, 9
th

 edition, Anton Textbooks, Inc, 2005.  

- J. Hefferon, LinearAlgebra (tài liệu điện tử miễn phí, download 

tạihttp://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/, baogồmsáchlýthuyếtvàsách lời giải 

cácbài tập), 2012. 

- Lê Tuấn Hoa, Đại số tuyến tính qua các ví dụ và bài tập, NXBĐHQG, 2005. 

- V. Proskuryakov, Problem in Linear Algebra, Mir Publishers, Moscow, 1978. 

- G. Strang, Linear Algebra and its applications, 3
rd

 edition, Brook/Cole, 1988. 

12. Nội dung chi tiết học phần và liên kết nội dung với chuẩn đầu ra 

(lưu ý: Nội dung chi tiết thể hiện chuẩn đầu ra của học phần, có thể chi tiết thông tin 

về phân bổ giờ học tập, lịch trình giảng dạy) 

Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra của học 

phần 

Chương 0. Kiến thức chuẩn bị CK1, CS1, CS2, CR1, 

CR3 

0.1 Các cấu trúc đại số cơ bản: Nhóm, vành và trường  

0.2 Trường số phức  

0.3 Đa thức  

http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/
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Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra của học 

phần 

Chương 1. Ma trận và hệ phương trình tuyến tính CK1, CK2, CS1, CS2, 

CR1, CR3 

1.1 Ma trận  

1.2 Các phép toán trên ma trận  

1.3 Hệ phương trình tuyến tính: Phương pháp khử 

Gauss 

 

Chương 2. Không gian véctơ CK2, CK3, CS1, CS2, 

CR1, CR2, CR3 

2.1 Không gian véctơ, không gian véctơ con và các ví 

dụ 

 

2.2 Hệ véctơ độc lập tuyến tính và hệ véctơ phụ thuộc 

tuyến tính 

 

2.3 Cơ sở và số chiều của một không gian véctơ  

2.4 Tổng, tích và thương của các không gian véctơ  

Chương 3. Ánh xạ tuyến tính CK2, CK3, CS1, CS2, 

CR1, CR3 

3.1 Ánh xạ tuyến tính  

3.2 Ma trận của ánh xạ tuyến tính  

Chương 4. Định thức CK2, CK3, CS1, CS2, 

CS3, CR1, CR2, CR3 

4.1 Định thức và các tính chất  

4.2 Các phương pháp tính định thức  

4.3 Một số ứng dụng của định thức  

Chương 5. Phép biến đổi tuyến tính CK2, CK3, CS1, CS2, 

CR1, CR2, CR3 

5.1 Phép biến đổi tuyến tính; Chuyển cơ sở  

5.2 Véctơ riêng và Giá trị riêng  

5.3 Chéo hóa ma trận  

Chương 6. Không gian véctơ Euclid CK2, CK3, CS1, CS2, 

CR1, CR3 

6.1 Không gian véctơ Euclid; Một số ứng dụng  

6.2 Phép biến đổi trực giao và ma trận trực giao  
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Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra của học 

phần 

6.3 Phép biến đổi đối xứng và chéo hóa ma trận đối 

xứng 

 

Chương 7. Dạng song tuyến tính và dạng toàn phương CK2, CK3, CK4, CS1, 

CS2, CS3, CR1, CR2, 

CR3 

7.1 Dạng song tuyến tính và dạng toàn phương  

7.2 Dạng chính tắc của một dạng toàn phương  

7.3 Ứng dụng vào Hình học giải tích: Đường và mặt bậc 

hai 

 

 

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

GIẢI TÍCH 1 

(Calculus 1) 

1. Mã học phần: MAT2501 

2. Số tín chỉ: 04 (40/40/120) 

3. Học phần tiên quyết: Không 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Giảng viên: 

STT Họ và tên Học hàm, 

học vị 

Đơn vị công 

tác 

Email 

1. Nguyễn Hữu Dư GS.TS. Trường 

ĐHKHTN nguyenhuudu@hus.edu.vn 

2. Phạm Chí Vĩnh GS.TS. Trường 

ĐHKHTN phamchivinh@hus.edu.vn 

3. Ngô Quốc Anh PGS.TS. Trường 

ĐHKHTN ngoquocanh@hus.edu.vn 

4. Nguyễn Thạc Dũng PGS.TS. Trường 

ĐHKHTN 
nguyenthacdung_tct@hus.edu.

vn 

5. Trịnh Viết Dược PGS.TS. Trường 

ĐHKHTN duoctt@hus.edu.vn 

6. Vũ Nhật Huy PGS.TS. Trường 

ĐHKHTN vunhathuy@hus.edu.vn 

7. Phạm Trọng Tiến PGS.TS. Trường 

ĐHKHTN phamtien@hus.edu.vn 

8. Trần Thanh Tuấn PGS.TS. Trường 

ĐHKHTN tranthanhtuan@hus.edu.vn 

9. Lê Huy Chuẩn TS. Trường 

ĐHKHTN lehuychuan@hus.edu.vn 

10. Nguyễn Thị Hoài TS. Trường 

ĐHKHTN nguyenthihoai@hus.edu.vn 

11. Lê Huy Tiễn TS. Trường 

ĐHKHTN lehuytien@hus.edu.vn 

12. Đặng Anh Tuấn TS. Trường 

ĐHKHTN danganhtuan@hus.edu.vn 

6. Mục tiêu của học phần:  

6.1. Mục tiêu chung: cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản nhất của toán học 

nói chung và giải tích toán học nói riêng. 



2 

6.2. Mục tiêu cụ thể 

a) Kiến thức: người học có nền tảng kiến thức cơ bản về phép tính vi phân và phép 

tính tích phân hàm số một biến. 

b) Kỹ năng: người học hình thành được kỹ năng mô hình hóa toán học cho một 

vấn đề cụ thể được miêu tả bằng lời; kỹ năng vận dụng các phương pháp toán học 

cơ bản để giải bài toán toán học mô phỏng đó và biết miêu tả ý nghĩa thực tế của 

các kết quả toán học. 

c) Mức tự chủ và trách nhiệm: người học rèn luyện tính tự chủ và trách nhiệm theo 

các CĐR của chương trình đào tạo. 

7. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ) 

Giải tích là phân nhánh của toán học nghiên cứu sự thay đổi liên tục và bao gồm hai 

nội dung chính là phép tính vi phân và phép tính tích phân. Phép tính vi phân liên 

quan tới sự thay đổi tức thời và hệ số góc của đường cong, phép tính tích phân liên 

quan tới sự tích lũy của các đại lượng và diện tích giữa các đường cong. Hai nội 

dung này liên hệ với nhau bằng định lý cơ bản của giải tích. Học phần Giải tích 1 

trình bày kiến thức cơ bản về phép tính vi phân và phép tính tích phân cho hàm số 

một biến. Các khái niệm chính được xây dựng dựa trên khái niệm cơ bản về giới hạn 

của dãy số và giới hạn của hàm số. 

8. Chuẩn đầu ra của học phần: 

(Chuẩn đầu ra của học phần góp phần đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo) 

8.1. Kiến thức (Course Knowledge – CK) 

 CK1: Làm rõ được các khái niệm và tính chất của giới hạn dãy số thực, giới hạn 

hàm và tính liên tục của hàm số một biến. (mức 2) 

 CK2: Vận dụng được các khái niệm, quy tắc và tính chất của đạo hàm hàm số 

một biến trong các bài toán cực trị, bài toán chuyển động, bài toán xấp xỉ tuyến 

tính, bài toán tối ưu. (mức 3) 

 CK3: Vận dụng được các khái niệm, phương pháp tính và tính chất của nguyên 

hàm, tích phân không xác định và tích phân xác định trong bài toán chuyển động 

và các bài toán hình học như tính độ dài dây cung, tính diện tích hình phẳng, thể 

tích vật thể. (mức 3) 

8.2. Kỹ năng (Course Skill – CS) 

 CS1: Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của phép tính vi phân và phép tính tích 

phân hàm số một biến. (mức 2) 

 CS2: Phân biệt được các khái niệm, quy tắc và tính chất của hàm khả vi và hàm 



3 

khả tích. (mức 3) 

 CS3: Lựa chọn được các khái niệm cơ bản của phép tính vi phân và phép tính 

tích phân hàm số một biến để áp dụng trong những bài toán cụ thể. (mức 3) 

8.3. Mức tự chủ và trách nhiệm (Course Responsibility – CR) 

 CR1: Thể hiện sự cởi mở trong việc thảo luận giải quyết các bài toán toán học cụ 

thể. 

 CR2: Sẵn sàng trong việc áp dụng tư duy Toán học vào các bài toán cụ thể trong 

thực tế. 

 CR3: Thể hiện sự tuân theo các quy định về đạo đức khoa học trong việc làm bài 

tập, thảo luận nhóm và các bài kiểm tra đánh giá. 

9. Ma trận liên kết chuẩn đầu ra của học phần với chuẩn đầu ra của CTĐT 

(Mức độ đóng góp đánh giá theo thang Bloom của học phần vào các chuẩn đầu ra của 

CTĐT theo Kiến thức (Program Knowledge-PK), Kỹ năng (Program Skill-PS), Mức tự 

chủ và trách nhiệm (Program Responsibility-PR)) 

a. Chương trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu 

CĐR CTĐT PK3 PS1 PS4 PR3 PR4 PR5 PR6 

Mức đóng góp của 

học phần 
3 2 2 2 3 3 3 

b. Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính và thông tin 

CĐR CTĐT PK3 PK6 PS1 PS4 PR3 PR4 PR5 PR6 

Mức đóng góp của 

học phần 
3 3 2 2 2 3 3 3 

10. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (cần đo lường mức độ người học đạt chuẩn 

đầu ra) 

STT 
Tiêu chí 

đánh giá 
Trọng số Mô tả 

Chuẩn đầu ra 

cần đo được 

1 
Thường 

xuyên 
20% 

- Điểm bài tập thường xuyên, điểm làm 

bài tập trên lớp và trình bày.  

- Thang điểm đánh giá theo đường 

cong phân bố chuẩn.  

CK1, CK2, 

CK3, CS1, 

CS2, CS3, 

CR1, CR2, 

CR3 
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STT 
Tiêu chí 

đánh giá 
Trọng số Mô tả 

Chuẩn đầu ra 

cần đo được 

2 Giữa kỳ 20 % 

- Thi tự luận  

- Thang điểm đánh giá theo đường 

cong phân bố chuẩn. 

CK1, CK2, 

CS1, CS2, CS3 

3 Cuối kỳ 60 % 
- Thi tự luận  

- Thang điểm 10. 

CK1, CK2, 

CK3, CS1, 

CS2, CS3, 

 Tổng 100%   

11. Học liệu 

11.1 Học liệu bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):  

 J. Stewart, D.K. Clegg, S. Watson, Calculus: Early Transcendentals, Cengage 

Learning, 9
th

 edition, 2020. 

 Trần Đức Long, Nguyễn Đình Sang, Hoàng Quốc Toàn, Giải tích tập I, II, III, 

NXB ĐHQGHN, 2005. 

 Trần Đức Long, Nguyễn Đình Sang, Hoàng Quốc Toàn, Bài tập giải tích tập I, 

II, NXB ĐHQGHN, 2005. 

11.2 Học liệu tham khảo (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):  

 Nguyễn Duy Tiến, Trần Đức Long, Bài giảng giải tích I và II, NXB ĐHQGHN. 

 V.A. Zorich, Mathematical Analysis I, II (Universitext), Springer, 2008. 

 Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Thuỷ Thanh, Đặng Huy Ruận, Giải tích tập I, II, III, 

NXB ĐHQGHN, 1998. 

12. Nội dung chi tiết học phần và liên kết nội dung với chuẩn đầu ra 

(lưu ý: Nội dung chi tiết thể hiện chuẩn đầu ra của học phần, có thể chi tiết thông tin 

về phân bổ giờ học tập, lịch trình giảng dạy) 

Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra 

của học phần 

Chương 1. Giới hạn và tính liên tục của hàm số một biến  

1.1 Tập hợp, ánh xạ, quan hệ. Tập số thực, khái niệm sup, inf, 

max, min 

CK1 

1.2 Giới hạn dãy số thực 

1.2.1. Định nghĩa dãy số, dãy con, giới hạn dãy số. Các tính 

chất của dãy số hội tụ 

CK1 
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1.2.2. Ba nguyên lý Cantor, Bolzano-Weierstrass, Cauchy 

1.2.3. Sự hội tụ của dãy đơn điệu. Khái niệm giới hạn trên, 

giới hạn dưới 

1.2.4. Giới hạn vô hạn 

1.2.5. Số e. Logarit tự nhiên 

1.3 Giới hạn hàm số 

1.3.1. Định nghĩa giới hạn hàm số, các mệnh đề tương đương 

1.3.2. Các tính chất của giới hạn hàm số 

1.3.3. Giới hạn phải, giới hạn trái. Mở rộng khái niệm giới hạn 

1.3.4. Các vô cùng bé (VCB), vô cùng lớn (VCL): Định nghĩa, 

so sánh, các VCB tương đương, áp dụng để tìm giới hạn  

CK1 

1.4 Hàm liên tục 

1.4.1. Định nghĩa hàm liên tục và các mệnh đề tương đương 

1.4.2. Liên tục một phía, phân loại các điểm gián đoạn 

1.4.3. Khái niệm hàm số liên tục đều. Các tính chất của hàm 

số liên tục trên một đoạn 

1.4.4. Các hàm sơ cấp cơ bản, hàm ngược, hàm lượng 

giác.Tính liên tục của hàm sơ cấp. Các giới hạn đáng nhớ 

CK1 

Chương 2. Phép tính vi phân hàm số một biến số  

2.1 Đạo hàm 

2.1.1. Mở đầu về khái niệm đạo hàm 

2.1.2. Định nghĩa đạo hàm, đạo hàm một phía 

2.1.3. Các quy tắc tính đạo hàm, đạo hàm của hàm ngược và 

hàm ẩn. Bảng đạo hàm các hàm sơ cấp 

2.1.4. Các định lý giá trị trung bình (Fermat, Rolle, Lagrange, 

Cauchy) 

2.1.5. Xấp xỉ tuyến tính. Khái niệm vi phân 

CK2, CS1, 

CS2, CS3 

2.2 Đạo hàm cấp cao 

2.2.1. Định nghĩa đạo hàm cấp cao. Công thức Leibniz 

2.2.2. Khai triển Taylor. Quy tắc L’Hospital 

CK2, CS1, 

CS2, CS3 

2.3 Ứng dụng đạo hàm 

2.3.1. Cực trị của hàm số 

2.3.2. Phương pháp xấp xỉ Newton (Newton’s method) 

CK2, CS1, 

CS2, CS3, 

CR1, CR2 

Chương 3. Tích phân một lớp  

3.1 Nguyên hàm và tích phân không xác định  

3.1.1. Định nghĩa, bảng các nguyên hàm cơ bản. Phép đổi 

CK3, CS1, 
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biến, công thức tích phân từng phần 

3.1.2. Tích phân các hàm hữu tỉ. Tích phân các hàm vô tỉ. Tích 

phân các hàm lượng giác 

CS2, CS3 

3.2 Tích phân xác định 

3.2.1. Định nghĩa tích phân xác định, điều kiện cần để khả tích 

3.2.2. Tổng Darboux. Điều kiện cần và đủ để khả tích. Các lớp 

hàm khả tích 

3.2.3. Các tính chất của tích phân xác định. Các định lý trung 

bình 

3.2.4. Công thức Newton – Leibniz. Công thức đổi biến, công 

thức tích phân từng phần 

CK3, CS1, 

CS2, CS3 

3.3 Một số ứng dụng hình học của tích phân xác định 

3.3.1. Tính độ dài cung 

3.3.2. Tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay, diện 

tích mặt tròn xoay 

CK3, CS1, 

CS2, CS3, 

CR1, CR2 

3.4 Tích phân suy rộng 

3.4.1. Tích phân suy rộng với cận vô hạn: Định nghĩa, tính 

chất, các dấu hiệu hội tụ đối. Khái niệm hội tụ tuyệt đối và hội 

tụ không tuyệt đối 

3.4.2. Tích phân suy rộng của hàm không bị chặn 

CK3, CS1, 

CS2, CS3 

3.5 Tích phân phụ thuộc tham số 

3.5.1. Tích phân phụ thuộc tham số với cận hữu hạn không 

đổi, với cận thay đổi 

3.5.2. Tích phân suy rộng phụ thuộc tham số với cận vô hạn 

3.5.3. Các hàm đặc biệt 

CK3, CS1, 

CS2, CS3 

 

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

GIẢI TÍCH 2 

(Calculus 2) 

1. Mã học phần: 2502 

2. Số tín chỉ: 04 (40/40/120) 

3. Học phần tiên quyết:  

- Giải tích 1 (MAT2501) 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Giảng viên: 

STT Họ và tên Học hàm, 

học vị 

Đơn vị công tác Email 

1. Nguyễn Hữu Dư GS.TS. Trường ĐHKHTN nguyenhuudu@hus.edu.vn 

2. Phạm Chí Vĩnh GS.TS. Trường ĐHKHTN phamchivinh@hus.edu.vn 

3. Ngô Quốc Anh PGS.TS. Trường ĐHKHTN ngoquocanh@hus.edu.vn 

4. Nguyễn Thạc Dũng PGS.TS. Trường ĐHKHTN dungmath@vnu.edu.vn 

5. Trịnh Viết Dược PGS.TS. Trường ĐHKHTN duoctt@hus.edu.vn 

6. Vũ Nhật Huy PGS.TS. Trường ĐHKHTN vunhathuy@hus.edu.vn 

7. Phạm Trọng Tiến PGS.TS. Trường ĐHKHTN phamtien@vnu.edu.vn 

8. Trần Thanh Tuấn PGS.TS. Trường ĐHKHTN tranthanhtuan@hus.edu.vn 

9. Lê Huy Chuẩn TS. Trường ĐHKHTN lehuychuan@hus.edu.vn 

10. Nguyễn Thị Hoài TS. Trường ĐHKHTN nguyenthihoai@hus.edu.vn 

11. Lê Huy Tiễn TS. Trường ĐHKHTN lehuytien@hus.edu.vn 

12. Đặng Anh Tuấn TS. Trường ĐHKHTN danganhtuan@hus.edu.vn 

6. Mục tiêu của học phần:  

6.1. Mục tiêu chung: cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản nhất của toán học 

nói chung và giải tích toán học nói riêng. 

6.2. Mục tiêu cụ thể 

a) Kiến thức: người học có nền tảng kiến thức cơ bản về chuỗi số, dãy hàm, chuỗi 

hàm và phép tính vi phân hàm số nhiều biến. 
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b) Kỹ năng: người học hình thành được kỹ năng mô hình hóa toán học cho một 

vấn đề cụ thể được miêu tả bằng lời; kỹ năng vận dụng các phương pháp toán học 

cơ bản để giải bài toán toán học mô phỏng đó và biết miêu tả ý nghĩa thực tế của 

các kết quả toán học. 

c) Mức tự chủ và trách nhiệm: người học rèn luyện tính tự chủ và trách nhiệm theo 

các CĐR của chương trình đào tạo. 

7. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ) 

Giải tích là phân nhánh của toán học nghiên cứu sự thay đổi liên tục và bao gồm hai 

nội dung chính là phép tính vi phân và phép tính tích phân. Phép tính vi phân liên 

quan tới sự thay đổi tức thời và hệ số góc của đường cong, phép tính tích phân liên 

quan tới sự tích lũy của các đại lượng và diện tích giữa các đường cong. Hai nội 

dung này liên hệ với nhau bằng định lý cơ bản của giải tích. Học phần Giải tích 2 

trình bày kiến thức cơ bản về chuỗi số, dãy hàm, chuỗi hàm và phép tính vi phân cho 

hàm số nhiều biến. Các khái niệm chính được xây dựng dựa trên khái niệm cơ bản về 

giới hạn của dãy số và giới hạn của hàm số. 

8. Chuẩn đầu ra của học phần: 

(Chuẩn đầu ra của học phần góp phần đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo) 

8.1. Kiến thức (Course Knowledge – CK) 

- CK1: Vận dụng được các khái niệm và tính chất của chuỗi số, dãy hàm, chuỗi hàm 

tổng quát, chuỗi lũy thừa và chuỗi Fourier trong các bài toán cụ thể. (mức 3) 

- CK2: Làm rõ được cái khái niệm của không gian R
n
, giới hạn của dãy điểm trong R

n
 

và hàm số nhiều biến liên tục. (mức 2) 

- CK3: Vận dụng được các khái niệm, quy tắc và tính chất của đạo hàm riêng, đạo 

hàm có hướng, vi phân toàn phân của hàm số nhiều biến trong các bài toán cực trị, 

bài toán xấp xỉ tuyến tính, bài toán tối ưu. (mức 3) 

8.2. Kỹ năng (Course Skill – CS) 

- CS1: Phân biệt và lựa chọn được các kỹ thuật cơ bản của lý thuyết chuỗi số, dãy 

hàm, chuỗi hàm và phép tính vi phân hàm số nhiều biến biến. (mức 3) 

- CS2: Nhắc lại được các khái niệm, quy tắc và tính chất của hàm giới hạn của dãy 

hàm, hàm tổng của chuỗi hàm và hàm khả vi nhiều biến. (mức 2) 

- CS3: Lựa chọn được các khái niệm cơ bản về chuỗi số, dãy hàm, chuỗi hàm và 

phép tính vi phân hàm số nhiều biến để áp dụng trong những bài toán cụ thể. (mức 

3) 

8.3. Mức tự chủ và trách nhiệm (Course Responsibility – CR) 
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- CR1: Thể hiện sự cởi mở trong việc thảo luận giải quyết các bài toán toán học cụ 

thể. 

- CR2: Sẵn sàng trong việc áp dụng tư duy Toán học vào các bài toán cụ thể trong 

thực tế. 

- CR3: Thể hiện sự tuân theo các quy định về đạo đức khoa học trong việc làm bài 

tập, thảo luận nhóm và các bài kiểm tra đánh giá. 

9. Ma trận liên kết chuẩn đầu ra của học phần với chuẩn đầu ra của CTĐT 

(Mức độ đóng góp đánh giá theo thang Bloom của học phần vào các chuẩn đầu ra của 

CTĐT theo Kiến thức (Program Knowledge-PK), Kỹ năng (Program Skill-PS), Mức tự 

chủ và trách nhiệm (Program Responsibility-PR)) 

a. Chương trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu 

CĐR CTĐT PK3 PS1 PS4 PR3 PR4 PR5 PR6 

Mức đóng 

góp của học 

phần 

3 2 2 2 3 3 3 

b. Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính và thông tin 

CĐR CTĐT PK3 PK6 PS1 PS4 PR3 PR4 PR5 PR6 

Mức đóng 

góp của học 

phần 

3 3 2 2 2 3 3 3 

10. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (cần đo lường mức độ người học đạt chuẩn đầu 

ra) 

ST

T 

Tiêu chí 

đánh giá 
Trọng số Mô tả 

Chuẩn đầu 

ra cần đo 

được 

1 
Thường 

xuyên 
20% 

- Điểm bài tập thường xuyên, điểm 

làm bài tập trên lớp và trình bày.  

- Thang điểm đánh giá theo đường 

cong phân bố chuẩn.  

CK1, CK2, 

CK3, CS1, 

CS2, CS3, 

CR1, CR2, 

CR3 

2 Giữa kỳ 20 % 
- Thi tự luận  

- Thang điểm đánh giá theo đường 

CK1, CK2, 

CS1, CS2, 
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ST

T 

Tiêu chí 

đánh giá 
Trọng số Mô tả 

Chuẩn đầu 

ra cần đo 

được 

cong phân bố chuẩn. CS3 

3 Cuối kỳ 60 % 
- Thi tự luận  

- Thang điểm 10. 

CK1, CK2, 

CK3, CS1, 

CS2, CS3, 

 Tổng 100%   

11. Học liệu 

11.1  Học liệu bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):  

- J. Stewart, D.K. Clegg, S. Watson (2020), Calculus: Early Transcendentals, 

Cengage Learning, 9
th

 edition. 

- Trần Đức Long, Nguyễn Đình Sang, Hoàng Quốc Toàn (2005), Giải tích tập I, II, 

III, NXB ĐHQGHN. 

- Trần Đức Long, Nguyễn Đình Sang, Hoàng Quốc Toàn (2005), Bài tập giải tích tập 

I, II, NXB ĐHQGHN. 

- Nguyễn Duy Tiến, Trần Đức Long, Bài giảng giải tích I và II, NXB ĐHQGHN. 

11.2  Học liệu tham khảo (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):  

- Nguyễn Duy Tiến, Trần Đức Long, Bài giảng giải tích I và II, NXB ĐHQGHN. 

- V.A. Zorich (2008), Mathematical Analysis I, II (Universitext), Springer. 

- Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Thuỷ Thanh, Đặng Huy Ruận (1998), Giải tích tập I, II, 

III, NXB ĐHQGHN. 

12. Nội dung chi tiết học phần và liên kết nội dung với chuẩn đầu ra 

(lưu ý: Nội dung chi tiết thể hiện chuẩn đầu ra của học phần, có thể chi tiết thông tin 

về phân bổ giờ học tập, lịch trình giảng dạy) 

Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra 

của học phần 

Chương 1. Chuỗi số, dãy hàm, chuỗi hàm, chuỗi lũy thừa, chuỗi 

Fourier 

 

1.1 Chuỗi số 

1.1.1. Định nghĩa chuỗi số, các tính chất của chuỗi hội tụ. 

Điều kiện cần và đủ để chuỗi hội tụ 

CK1, CS1, 

CS2, CS3 



5 

Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra 

của học phần 

1.1.2. Chuỗi dương: các dấu hiệu hội tụ của chuỗi dương 

1.1.3. Chuỗi có dấu bất kỳ: dấu hiệu Leibniz, dấu hiệu 

Dirichlet và dấu hiệu Abel 

1.2 Dãy hàm, chuỗi hàm 

1.2.1. Dãy hàm: Miền hội tụ, khái niệm về hội tụ đều. 

Tiêu chuẩn Cauchy. Các tính chất của hàm giới hạn.  

1.2.2. Chuỗi hàm: Miền hội tụ, khái niệm hội tụ đều. Tiêu 

chuẩn Cauchy, dấu hiệu Weierstrass. Các tính chất của 

tổng chuỗi hàm. 

CK1, CS1, 

CS2, CS3 

1.3 Chuỗi lũy thừa 

1.3.1. Định nghĩa chuỗi lũy thừa, bán kính hội tụ của 

chuỗi lũy thừa. Các tính chất của tổng chuỗi lũy thừa 

1.3.2. Khai triển hàm thành chuỗi Taylor, điều kiện đủ để 

một hàm khai triển thành chuỗi Taylor.  Một số khai triển 

cơ bản 

CK1, CS1, 

CS2, CS3 

1.4 Chuỗi Fourier 

1.4.1. Định nghĩa chuỗi Fourier của một hàm. Sự hội tụ 

của chuỗi Fourier, điều kiện khai triển 

1.4.2. Khai triển hàm thành chuỗi Fourier: khai triển trên 

đoạn [ , ]  , khai triển chẵn, khai triển lẻ 

CK1, CS1, 

CS2, CS3 

Chương 2. Giới hạn và tính liên tục của hàm số nhiều biến số  

2.1 Không gian R
n
 

2.1.1. Khoảng cách trong R
n
 

2.1.2. Khái niệm lân cận, tập mở, tập đóng, tập liên 

thông, tập compact 

2.1.3. Giới hạn dãy điểm trong R
n
. Nguyên lý Cauchy 

CK2, CS1, 

CS2, CS3 

2.2 Hàm số nhiều biến liên tục 

2.2.1. Giới hạn và giới hạn lặp 

2.2.2. Định nghĩa hàm liên tục và các điều kiện tương 

đương. Hàm liên tục theo từng biến  

CK2, CS1, 

CS2, CS3 
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Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra 

của học phần 

2.2.3. Tính chất của hàm liên tục trên tập compact và tập 

liên thông 

2.2.4. Mở rộng các khái niệm liên tục cho hàm véc tơ 

Chương 3. Phép tích vi phân của hàm số nhiều biến số  

3.1 Đạo hàm và vi phân 

3.1.1. Đạo hàm riêng. Định nghĩa hàm khả vi. Vi phân 

toàn phần 

3.1.2. Đạo hàm theo hướng. Vector gradient 

3.1.3. Mặt phẳng tiếp xúc với mặt cong. Xấp xỉ tuyến tính 

3.1.4. Đạo hàm riêng cấp cao. Tính đối xứng của đạo 

hàm riêng cấp cao. Ma trận Hessian và ý nghĩa 

3.1.5. Khai triển Taylor 

3.1.6. Mở rộng các khái niệm khả vi cho hàm vector. Đạo 

ánh. Ma trận Jacobi, công thức đạo hàm hàm hợp, định 

thức Jacobi và ý nghĩa 

CK3, CS1, 

CS2, CS3, 

CR1, CR2 

3.2 Cực trị 

3.2.1. Cực trị tự do 

3.2.2. Cực trị có điều kiện. Phương pháp nhân tử 

Lagrange 

CK3, CS1, 

CS2, CS3, 

CR1, CR2 

 

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

GIẢI TÍCH 3 

(Calculus 3) 

1. Mã học phần: MAT2503 

2. Số tín chỉ: 02 (15/30/55) 

3. Học phần tiên quyết:  

- Giải tích 2 (MAT2502) 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Giảng viên: 

STT Họ và tên Học hàm, 

học vị 

Đơn vị công 

tác 

Email 

1. Nguyễn Hữu Dư GS.TS. Trường 

ĐHKHTN nguyenhuudu@hus.edu.vn 

2. Phạm Chí Vĩnh GS.TS. Trường 

ĐHKHTN phamchivinh@hus.edu.vn 

3. Ngô Quốc Anh PGS.TS. Trường 

ĐHKHTN ngoquocanh@hus.edu.vn 

4. Nguyễn Thạc Dũng PGS.TS. Trường 

ĐHKHTN nguyenthacdung_tct@hus.edu.vn 

5. Trịnh Viết Dược PGS.TS. Trường 

ĐHKHTN duoctt@hus.edu.vn 

6. Vũ Nhật Huy PGS.TS. Trường 

ĐHKHTN vunhathuy@hus.edu.vn 

7. Phạm Trọng Tiến PGS.TS. Trường 

ĐHKHTN phamtien@hus.edu.vn 

8. Trần Thanh Tuấn PGS.TS. Trường 

ĐHKHTN tranthanhtuan@hus.edu.vn 

9. Lê Huy Chuẩn TS. Trường 

ĐHKHTN lehuychuan@hus.edu.vn 

10. Nguyễn Thị Hoài TS. Trường 

ĐHKHTN nguyenthihoai@hus.edu.vn 

11. Lê Huy Tiễn TS. Trường 

ĐHKHTN lehuytien@hus.edu.vn 

12. Đặng Anh Tuấn TS. Trường 

ĐHKHTN danganhtuan@hus.edu.vn 

6. Mục tiêu của học phần:  

6.1. Mục tiêu chung: cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản nhất của toán học 
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nói chung và giải tích toán học nói riêng. 

6.2. Mục tiêu cụ thể 

a) Kiến thức: người học có nền tảng kiến thức cơ bản về phép tính tích phân hàm 

số nhiều biến. 

b) Kỹ năng: người học hình thành được kỹ năng mô hình hóa toán học cho một 

vấn đề cụ thể được miêu tả bằng lời; kỹ năng vận dụng các phương pháp toán học 

cơ bản để giải bài toán toán học mô phỏng đó và biết miêu tả ý nghĩa thực tế của 

các kết quả toán học. 

c) Mức tự chủ và trách nhiệm: người học rèn luyện tính tự chủ và trách nhiệm theo 

các CĐR của chương trình đào tạo. 

7. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ) 

Giải tích là phân nhánh của toán học nghiên cứu sự thay đổi liên tục và bao gồm hai 

nội dung chính là phép tính vi phân và phép tính tích phân. Phép tính vi phân liên 

quan tới sự thay đổi tức thời và hệ số góc của đường cong, phép tính tích phân liên 

quan tới sự tích lũy của các đại lượng và diện tích giữa các đường cong. Hai nội 

dung này liên hệ với nhau bằng định lý cơ bản của giải tích. Học phần Giải tích 3 

trình bày kiến thức cơ bản về phép tính tích phân cho hàm số nhiều biến.  

8. Chuẩn đầu ra của học phần: 

(Chuẩn đầu ra của học phần góp phần đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo) 

8.1. Kiến thức (Course Knowledge – CK) 

- CK1: Làm rõ được cái khái niệm về miền, đường cong và mặt cong. (mức 2) 

- CK2: Vận dụng được các khái niệm, quy tắc và tính chất của tích phân bội 

trong các bài toán cụ thể. (mức 3) 

- CK3: Vận dụng được các khái niệm, quy tắc và tính chất của tích phân đường, 

tích phân mặt trong các bài toán cụ thể. (mức 3) 

8.2. Kỹ năng (Course Skill – CS) 

- CS1: Nhắc lại được các khái niệm về miền, đường cong và mặt cong. (mức 2) 

- CS2: Phân biệt và lựa chọn được các kỹ thuật cơ bản để tính tích phân bội, tích 

phân đường, tích phân mặt. (mức 3) 

- CS3: Lựa chọn được các khái niệm cơ bản về tích phân bội, tích phân đường, 

tích phân mặt để áp dụng trong những bài toán cụ thể. (mức 3) 

8.3. Mức tự chủ và trách nhiệm (Course Responsibility – CR) 

- CR1: Thể hiện sự cởi mở trong việc thảo luận giải quyết các bài toán toán học 

cụ thể. 
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- CR2: Sẵn sàng trong việc áp dụng tư duy Toán học vào các bài toán cụ thể 

trong thực tế. 

- CR3: Thể hiện sự tuân theo các quy định về đạo đức khoa học trong việc làm 

bài tập, thảo luận nhóm và các bài kiểm tra đánh giá. 

9. Ma trận liên kết chuẩn đầu ra của học phần với chuẩn đầu ra của CTĐT 

(Mức độ đóng góp đánh giá theo thang Bloom của học phần vào các chuẩn đầu ra của 

CTĐT theo Kiến thức (Program Knowledge-PK), Kỹ năng (Program Skill-PS), Mức tự 

chủ và trách nhiệm (Program Responsibility-PR)) 

a. Chương trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu 

CĐR CTĐT PK3 PS1 PS4 PR3 PR4 PR5 PR6 

Mức đóng góp 

của học phần 
3 2 2 2 3 3 3 

b. Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính và thông tin 

CĐR CTĐT PK3 PK6 PS1 PS4 PR3 PR4 PR5 PR6 

Mức đóng góp 

của học phần 
3 3 2 2 2 3 3 3 

10. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (cần đo lường mức độ người học đạt chuẩn đầu 

ra) 

STT 
Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 
Mô tả 

Chuẩn đầu ra 

cần đo được 

1 
Thường 

xuyên 
20% 

- Điểm bài tập thường xuyên, điểm làm 

bài tập trên lớp và trình bày.  

- Thang điểm đánh giá theo đường 

cong phân bố chuẩn.  

CK1, CK2, 

CK3, CS1, 

CS2, CS3, 

CR1, CR2, 

CR3 

2 Giữa kỳ 20 % 

- Thi tự luận  

- Thang điểm đánh giá theo đường 

cong phân bố chuẩn. 

CK1, CK2, 

CS1, CS2, CS3 

3 Cuối kỳ 60 % 
- Thi tự luận  

- Thang điểm 10. 

CK1, CK2, 

CK3, CS1, 

CS2, CS3, 

 Tổng 100%   
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11. Học liệu 

11.1  Học liệu bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):  

- J. Stewart, D.K. Clegg, S. Watson, Calculus: Early Transcendentals, Cengage 

Learning, 9
th

 edition, 2020. 

- Trần Đức Long, Nguyễn Đình Sang, Hoàng Quốc Toàn, Giải tích tập I, II, III, 

NXB ĐHQGHN, 2005. 

- Trần Đức Long, Nguyễn Đình Sang, Hoàng Quốc Toàn (2005), Bài tập giải tích 

tập I, II, NXB ĐHQGHN. 

11.2  Học liệu tham khảo (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản): 

- Nguyễn Duy Tiến, Trần Đức Long, Bài giảng giải tích I và II, NXB ĐHQGHN. 

- V.A. Zorich, Mathematical Analysis I, II (Universitext), Springer, 2008. 

- Nguyễn Văn Mậu, Nguyễn Thuỷ Thanh, Đặng Huy Ruận, Giải tích tập I, II, III, 

NXB ĐHQGHN, 1998. 

12. Nội dung chi tiết học phần và liên kết nội dung với chuẩn đầu ra 

(lưu ý: Nội dung chi tiết thể hiện chuẩn đầu ra của học phần, có thể chi tiết thông tin 

về phân bổ giờ học tập, lịch trình giảng dạy) 

Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra 

của học phần 

Chương 1. Tích phân bội  

1.1 Tích phân trên hình hộp 

1.1.1. Định nghĩa, điều kiện để khả tích. Tính chất của tích 

phân trên hình hộp 

1.1.2. Chuyển tích phân bội về tích phân lặp, Định lý Fubini 

CK2, CS2, CS3 

1.2 Tích phân trên miền tổng quát 

1.2.1. Định nghĩa tích phân trên miền tổng quát 

1.2.2. Đổi biến trong tích phân bội. Toạ độ cực, toạ độ trụ, toạ 

độ cầu 

1.2.3. Ứng dụng của tích phân bội 

CK2, CS1, 

CS2, CS3, 

CR1, CR2 

Chương 2. Tích phân đường và tích phân mặt  

2.1 Giới thiệu về trường vô hướng, trường vector. Định nghĩa 

Divergent, Curl (Rot) và ý nghĩa 

CK1 

2.2 Tích phân đường loại I 

2.2.1. Khái niệm đường cong, bài toán dẫn đến tích phân 

CK1, CK3, 

CS1, CS2, CS3 
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Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra 

của học phần 

đường loại I 

2.2.2. Định nghĩa, sự tồn tại, công thức tính 

2.3 Tích phân đường loại II 

2.3.1. Định hướng của đường cong, bài toán dẫn đến tích phân 

đường loại II 

2.3.2. Định nghĩa, sự tồn tại, công thức tính 

2.3.3. Công thức liên hệ giữa tích phân đường loại I và loại II 

2.3.4. Ứng dụng của tích phân đường 

CK1, CK3, 

CS1, CS2, CS3, 

CR1, CR2 

2.4 Tích phân mặt loại I 

2.4.1. Khái niệm mặt cong, diện tích mặt cong, bài toán dẫn 

đến tích phân mặt loại I 

2.4.2. Định nghĩa, sự tồn tại, công thức tính 

CK1, CK3, 

CS1, CS2, CS3 

2.5 Tích phân mặt loại II 

2.5.1. Định hướng mặt cong, bài toán dẫn đến tích phân mặt 

loại II 

2.5.2. Định nghĩa, sự tồn tại, công thức tính 

2.5.3. Công thức liên hệ giữa tích phân mặt loại I và loại II 

2.5.3. Ứng dụng của tích phân mặt 

CK1, CK3, 

CS1, CS2, CS3, 

CR1, CR2 

2.6 Công thức liên hệ giữa tích phân bội, tích phân đường, tích 

phân mặt 

2.6.1. Công thức Green. Điều kiện để tích phân đường không 

phụ thuộc vào đường lấy tích phân. Ứng dụng để tính diện tích 

hình phẳng 

2.6.2. Công thức Stokes 

2.6.3. Công thức Ostrogradski 

CK2, CK3, 

CS2, CS3 

 

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên 

 

 



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN 

(Differential Equations) 

1. Mã học phần: MAT2403  

2. Số tín chỉ:  03 (30/30/90)  

3. Học phần tiên quyết:  

- MAT2501: Giải tích 1;  

- MAT2400: Đại số tuyến tính.  

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt  

5. Giảng viên: 

STT Họ và tên Học hàm, 

học vị 

Đơn vị công tác Email 

1. Nguyễn Hữu Dư GS. TS Trường ĐHKHTN dunh@vnu.edu.vn 

2. Lê Huy Chuẩn TS Trường ĐHKHTN chuanlh@vnu.edu.vn 

3. Lê Huy Tiễn TS Trường ĐHKHTN tienlh@vnu.edu.vn 

4.  Trịnh Viết Dược TS Trường ĐHKHTN duoctv@vnu.edu.vn 

5. Trịnh Hoàng Dũng ThS Trường ĐHKHTN dungth6886@vnu.edu.vn 

6. Mục tiêu của học phần:  

6.1. Mục tiêu chung: người học nắm được những kiến thức cơ bản nhất về phương 

trình vi phân; hình thành được tư duy mô hình hóa và có thể giải quyết được trọn 

vẹn những bài toán thực tế đơn giản liên quan đến cơ học, vật lý, và sinh học 

thông qua việc thực hiện giải những bài toán Phương trình vi phân thông thường. 

6.2. Mục tiêu cụ thể 

a) Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phương trình vi 

phân cấp 1, cấp 2, cấp cao, và hệ phương trình vi phân cấp 1 cũng như một số ứng 

dụng của phương trình và hệ phương trình vi phân. 

b) Kỹ năng: thông qua các bài toán phương trình vi phân, người học hình thành 

được các bước tư duy nhằm thiết lập phương trình toán học cho một vấn đề cơ 

học, vật lý… cụ thể được miêu tả bằng lời; thực hiện được các phương pháp toán 

học cơ bản để giải bài toán toán học đó và biết miêu tả ý nghĩa thực tế của các kết 



quả toán học. 

c) Mức tự chủ và trách nhiệm: người học thấy được tầm quan trọng của Toán học 

trong việc giải quyết bài toán thực tế, xác định cam kết với những tiêu chuẩn đạo 

đức khoa học. 

7. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ) 

Học phần nhằm giới thiệu lý thuyết cơ bản và một số ứng dụng về phương trình và hệ 

phương trình vi phân. Phương trình và hệ phương trình tuyến tính được nghiên cứu kỹ 

càng: công thức Abell, hệ nghiệm cơ bản, cấu trúc nghiệm của hệ thuần nhất và không 

thuần nhất, phương pháp Lagrange và phương pháp hệ số bất định. Ngoài việc tìm 

nghiệm theo công thức giải tích, học phần còn giới thiệu về cách tìm nghiệm số và cách 

dùng phần mềm tính toán khoa học (Maple, …).  

8. Chuẩn đầu ra của học phần: 

(Chuẩn đầu ra của học phần góp phần đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo) 

8.1. Kiến thức (Course Knowledge – CK) 

- CK1: Trình bày được định lý tồn tại duy nhất nghiệm.  

- CK2: Áp dụng các kiến thức cơ bản của toán học để mô hình hóa các bài toán 

trong thực tế. 

- CK3: Sử dụng thành thạo các phương pháp toán học để giải các bài toán phương 

trình vi phân thường cấp 1 và cấp cao.  

- CK4: Sử dụng các kiến thức của học phần để giải một số bài toán thực tế.  

8.2. Kỹ năng (Course Skill – CS) 

- CS1: Khai thác được các thông tin, tài liệu phù hợp phục vụ cho việc mô hình hóa 

các bài toán trong thực tế.  

- CS2:  Sử dụng thành thạo các phương pháp phù hợp để giải một bài toán Phương 

trình vi phân đã cho.  

- CS3: Phân tích được nghiệm của các bài toán phương trình vi phân trong thực 

tiễn.  

8.3. Mức tự chủ và trách nhiệm (Course Responsibility – CR) 

- CR1: Người học cho thấy sự tự chủ trong học tập và nghiên cứu và đưa ra kết luận 

chuyên môn, sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân trước tập thể. 



- CR2: Người học cho thấy sự sẵn sàng trong việc làm việc độc lập và làm việc theo 

nhóm, thúc đẩy hoạt động nhóm và phát triển nhóm làm việc. 

9. Ma trận liên kết chuẩn đầu ra của học phần với chuẩn đầu ra của CTĐT 

(Mức độ đóng góp đánh giá theo thang Bloom của học phần vào các chuẩn đầu ra của 

CTĐT theo Kiến thức (Program Knowledge-PK), Kỹ năng (Program Skill-PS), Mức tự 

chủ và trách nhiệm (Program Responsibility-PR)) 

a. Chương trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu 

CĐR CTĐT PK3 PK4 PS1 PS2 PS4 PS6 PR4 PR5 

Mức đóng góp 

của học phần 

3 3 3 3 3 3 3 3 

b. Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính và thông tin 

CĐR CTĐT PK3 PK4 PS2 PS4 PS5 PS6 PR3 PR5 

Mức đóng góp 

của học phần 

3 3 3 3 3 3 3 3 

 

10. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (cần đo lường mức độ người học đạt chuẩn đầu 

ra) 

STT 
Tiêu chí 

đánh giá 
Trọng số Mô tả 

Chuẩn đầu ra 

cần đo được 

1 
Thường 

xuyên 
20% 

- Điểm bài tập thường xuyên, điểm 

làm bài tập trên lớp và trình bày.  

CK1, CK2 

CS1, CS2 

CR1,CR2 

2 Giữa kỳ 20% - Thi tự luận  
CK1, CK4 

CS2,CS3 

3 Cuối kỳ 60 % - Thi tự luận  
CK1-CK4 

CS1-CS3 

 Tổng 100%   

11. Học liệu 

11.1 Học liệu bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):  



- Nguyễn Thế Hoàn - Phạm Phu, Cơ sở phương trình vi phân và lý thuyết ổn định, 

NXB Giáo dục, 2000. 

11.2 Học liệu tham khảo (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):  

- Nguyễn Thế Hoàn - Trần Văn Nhung, Bài tập phương trình vi phân, NXB Giáo 

dục, 2005. 

- B. P. Demidovic, Higher Mathematics Part 3. 

- W. E. Boyce, R. C. DiPrima, Elementary Differential Equations and Boundary 

Value Problems, 9th Edition, John Wiley & Sons, 2009. 

- W. A. Adkins, M. G. Davidson, Ordinary Differential Equations, Undergraduate 

Texts in Mathematics, Springer, 2012. 

- J. R. Brannan, W. E. Boyce, Differential Equations: An Introduction to Modern 

Methods and Applications, 2nd edition, John Wiley & Sons, 2011. 

12. Nội dung chi tiết học phần và liên kết nội dung với chuẩn đầu ra 

(lưu ý: Nội dung chi tiết thể hiện chuẩn đầu ra của học phần, có thể chi tiết thông tin 

về phân bổ giờ học tập, lịch trình giảng dạy) 

Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra 

của học phần 

Chương 1. Giới thiệu về Phương trình vi phân   

1.1 Các ví dụ và khái niệm cơ bản  

1.2 Phân loại các phương trình vi phân  

1.3 Ghi chú lịch sử  

Chương 2. Phương trình vi phân cấp một CK1,CS2,CS3 

2.1 Định lý tồn tại duy nhất nghiệm  

2.2 Phương trình tách biến  

2.3 Phương trình đẳng cấp  

2.4 Phương trình vi phân toàn phần. Thừa số tích phân  

2.5 Phương trình tuyến tính và phương pháp biến thiên hằng số 

Lagrange 

 

2.6 Phương trình Bernouilli  

2.7 Phương trình ẩn và phương pháp tham số hóa đạo hàm  



Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra 

của học phần 

2.8 Phương trình Lagrange và phương trình Clairaut  

Chương 3. Phương trình vi phân cấp hai  CK1,CK2, 

CK3,CS2, CS3 

3.1 Phép hạ thấp cấp  

3.2 Phương trình tuyến tính thuần nhất và không thuần nhất  

3.2.1 Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính  

3.3 Định thức Wronski  

3.4 Hệ nghiệm cơ bản  

3.5 Công thức Ostrogradski-Liouville  

3.6 Cấu trúc nghiệm  

3.7 Phương pháp biến thiên hằng số Lagrange  

3.7.1 Phương trình tuyến tính với hệ số hằng  

3.8 Đa thức đặc trưng  

3.9 Phương pháp hệ số bất định  

3.9.1 Phương trình vi phân Euler  

3.9.2 Một số ứng dụng vào các bài toán cơ học, sinh học, hóa học,…  

Chương 4. Phương trình vi phân cấp cao CK1,CK2, 

CS2,CS3 

4.1 Phép hạ thấp cấp  

4.2 Phương trình tuyến tính thuần nhất và không thuần nhất  

4.3 Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính  

4.4 Định thức Wronski  

4.5  Hệ nghiệm cơ bản  

4.6  Công thức Ostrogradski-Liouville  

4.7  Cấu trúc nghiệm  

4.8  Phương pháp biến thiên hằng số Lagrange  

4.9 Phương trình tuyến tính với hệ số hằng  



Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra 

của học phần 

4.10  Đa thức đặc trưng  

4.11  Phương pháp hệ số bất định  

4.12 Phương trình vi phân Euler  

Chương 5. Hệ phương trình vi phân cấp một CK1-CK4, 

CS1, CS3 

5.1 Các khái niệm cơ bản. Quan hệ với phương trình vi phân cấp 

cao 

 

5.2 Phương pháp thế  

5.3 Phương pháp tổ hợp khả tích. Dạng đối xứng của hệ phương 

trình vi phân 

 

5.4 Nhắc lại về ma trận, giá trị riêng, vector riêng  

5.5 Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất và không thuần nhất: 

Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính; Định thức 

Wronski; Hệ nghiệm cơ bản; Cấu trúc nghiệm; Phương pháp 

Lagrange 

 

5.6 Hệ phương trình tuyến tính với hệ số hằng: Đa thức đặc trưng; 

Phương pháp hệ số bất định; mũ ma trận 

 

 

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

XÁC SUẤT - THỐNG KÊ 

(Probability and Statistics) 

1. Mã học phần: MAT2323 

2. Số tín chỉ: 4 (45/30/125)  

3. Học phần tiên quyết:  

- MAT2502: Giải tích 2 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 

5. Giảng viên: 

STT Họ và tên 
Học 

hàm, 

học vị 

Đơn vị công 

tác 
Email 

1.  Trịnh Quốc Anh TS ĐHKHTN trinhquocanh@hus.edu.vn 

2.  Nguyễn Tiến Dũng PGS.TS ĐHKHTN dung@hus.edu.vn 

3.  Tạ Công Sơn PGS.TS ĐHKHTN congson82@gmail.com 

4.  Hoàng Thị Phương 

Thảo 

TS ĐHKHTN thaohtp@hus.edu.vn 

5.  Phạm Đình Tùng TS ĐHKHTN tungpd@vnu.edu.vn 

6.  Lê Vĩ TS ĐHKHTN levi121286@gmail.com 

7.  Trần Mạnh Cường TS ĐHKHTN cuongtm@vnu.edu.vn 

6. Mục tiêu của học phần:  

6.1. Mục tiêu chung: cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để người học có thể 

hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản của xác suất thống kê vào các bài toán thực 

tế. 

6.2. Mục tiêu cụ thể:  

a) Kiến thức: Người học hiểu được các kiến thức cơ bản về xác suất thống kê và 

các ứng dụng trong thực tế; vận dụng được các phương pháp thống kê cơ bản cần 

thiết để tiến hành phân tích số liệu và kiểm tra các nhận định thống kê. 

b) Kỹ năng: Người học biết giải các bài toán xác suất cơ bản và giải thích ý nghĩa 

của kết quả; Người học biết sử dụng phần mềm thống kê để phân tích số liệu đang 

có, biết đọc kết quả phân tích và biết đưa ra nhận định có ý nghĩa thống kê. 

c) Mức tự chủ và trách nhiệm: Người học tự xây dựng cho mình tác phong làm 

việc khoa học, coi trọng số liệu và các phương pháp phân tích; có ý thức phản biện 

cách học và làm việc theo cảm tính; có ý thức làm việc đến kết quả thực tế cuối 

cùng. 

7. Tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần giới thiệu các khái niệm cơ sở của Xác suất, định lý Giới hạn trung tâm, 
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định lý Bayes; khái niệm về biến ngẫu nhiên rời rạc, liên tục; định nghĩa về các đặc 

trưng của biến ngẫu nhiên và ý nghĩa của chúng; khái niệm, tính chất và cách ước 

lượng hàm phân phối, hàm mật độ của một biến ngẫu nhiên; khái niệm và cách tính 

ước lượng điểm và ước lượng khoảng cho các đặc trưng của một biến ngẫu nhiên; các 

cách kiểm định giả thuyết thống kê về giá trị trung bình (kỳ vọng) và tỷ lệ (xác suất); 

khái niệm về sự phụ thuộc giữa hai biến ngẫu nhiên, mô hình hồi quy đơn giản và 

phương pháp ước lượng bình phương cực tiểu. 

8. Chuẩn đầu ra của học phần: 

8.1. Kiến thức (Course Knowledge – CK) 

 CK1: Hiểu được khả năng xảy ra một sự kiện ngẫu nhiên đơn giản trong thực tế; 

và giải thích ý nghĩa của khả năng này. (PK2: 3). 

 CK2: Phân biệt được các đại lượng ngẫu nhiên rời rạc và liên tục, tính toán được 

các đặc trưng cơ bản của chúng. (PK3: 3) 

 CK3: Hiểu và vận dụng được các đặc trưng thống kê và lựa chọn được kiểm định 

thống kê phù hợp để đưa ra một nhận định thống kê về một vấn đề quan 

tâm.(PK4: 4) 

8.2. Kỹ năng (Course Skill – CS) 

 CS1: Phát hiện được các biến ngẫu nhiên rời rạc liên tục đơn giản trong thực tế. 

Tính được các đặc trưng xác suất và thống kê của các hiện tượng ngẫu nhiên đơn 

giản trong thực tế; biết giải thích ý nghĩa các đặc trưng này (PS1: 3). 

 CS2: Sử dụng phần mềm thống kê để phân tích các bảng số liệu đơn giản và đưa 

ra nhận định có ý nghĩa thống kê (PS2: 3). 

8.3. Mức tự chủ và trách nhiệm (Course Responsibility – CR) 

 CR1: Thích ứng với các yêu cầu làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, thúc 

đẩy hoạt động nhóm và phát triển nhóm làm việc, chịu trách nhiệm cá nhân và 

trách nhiệm đối với nhóm. (PR3, PR4, PR5:3) 

 CR2: Tự chủ trong công việc có tác phong làm việc khoa học, coi trọng số liệu 

và các phương pháp phân tích khoa học (PR3:3). 

9.  Ma trận liên kết chuẩn đầu ra của học phần với chuẩn đầu ra của CTĐT 

a. Chương trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu 

CĐR CTĐT PK2 PK3 PK4 PS2 PS3 PR3 PR4 PR5 

Mức đóng 

góp của học 

phần 

3 3 4 3 3 3 3 3 

 

b. Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính và thông tin 
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CĐR CTĐT PK2 PK3 PK4 PS1 PS2 PS7 PR3 PR4 PR5 

Mức đóng 

góp của học 

phần 

3 3 4 3 3 3 3 3 3 

10. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập  

STT 
Tiêu chí 

đánh giá 

Trọng 

số 

Mô tả 

(nội dung, thang điểm) 

Chuẩn đầu 

ra  

cần đo 

được 

1.  
Thường 

xuyên 
20% 

- Đánh giá thông qua 

điểm danh, bài tập, kiểm 

tra. 

- Thang điểm 10. 

CK1, CK2, 

CS1, CS2 

2.  Giữa kỳ 20% 

- Đánh giá thông qua bài 

kiểm tra, bài tập lớn. 

- Thang điểm 10 

CK2, CK3, 

CS1,  CS2, 

CS3, CR1, 

CR2 

3.  Cuối kỳ 60% 

- Đánh giá thông qua bài 

kiểm tra, bài tập lớn. 

- Thang điểm 10 

CK1, CK2, 

CK3, CS1,  

CS2, CR1, 

CR2 

 Tổng 100%   

11. Học liệu 

11.1. Học liệu bắt buộc:  

 Bài giảng của Giảng viên. 

 Đặng Hùng Thắng, Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng, Nhà xuất bản 

Giáo dục, 2005. 

 Đặng Hùng Thắng, Trần Mạnh Cường, Thống kê cho khoa học xã hội và khoa 

học sự sống (với phần mềm R), NXB ĐHQGHN, 2019. 

11.2. Học liệu tham khảo:  

 Đặng Hùng Thắng, Thống kê và ứng dụng, NXB Giáo dục, 2009. 

 Jay L. Devore, Probability and Statistics for Engineering and the Sciences, 9th 

Edition, Cengage Learning, 2019. 

12. Nội dung chi tiết học phần và liên kết nội dung với chuẩn đầu ra 

 

Chương, 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu 

ra của học 

phần 

Chương 1. Xác suất thống kê trong việc xử lý thông tin  CK3, CS1, 
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Chương, 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu 

ra của học 

phần 

(03LT, 02TH) CS2, CR2 

1.1 Khái niệm Số liệu, Quần thể, và Mẫu  

1.2 Các cách biểu diễn số liệu mẫu  

1.3 Các đặc trưng cơ bản của mẫu  

1.4 Giới thiệu về phần mềm R và một số đồ thị cơ bản  

Chương 2. Mở đầu về Xác suất (06LT, 02TH) CK1, CK2, 

CS1, CS2, 

CR1 

2.1 Khái niệm không gian mẫu và sự kiện  

2.2 Xác suất của sự kiện và các quy tắc tính xác suất 

cơ bản 

 

2.3 Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes  

2.4 Thực hành  

Chương 3. Đại lượng nhiên rời rạc và hàm phân phối xác 

suất (03LT, 01TH) 

CK1, CK2, 

CS1, CS2, 

CR1 

3.1 Hàm phân phối xác suất  

3.2 Các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc  

3.3 Các phân phối rời rạc hay dùng     

3.4 Thực hành  

Chương 4. Đại lượng ngẫu nhiên liên tục và hàm phân phối 

xác suất (03LT, 01TH) 

CK1, CK2, 

CS1, CS2, 

CR1 

4.1 Hàm mật độ và hàm phân phối xác suất  

4.2 Các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên liên tục  

4.3 Các phân phối liên tục hay dùng  

Chương 5. Mẫu ngẫu nhiên (03LT, 01BT/TH) CK2, CK3, 

CS1, CS2, 

CR1 

5.1 Các đặc trưng mẫu (thống kê)  

5.2 Các phân bố mẫu  

5.3 Mô phỏng trong R  

Chương 6. Ước lượng (09LT, 02TH) CK3, CS1, 
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Chương, 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu 

ra của học 

phần 

CS2, CR1, 

CR2 

6.1 Ước lượng điểm  

6.2 Ước lượng khoảng tin cậy  

6.3 Thực hành  

Chương 7: Kiểm định giả thuyết thống kê (09LT, 03TH) CK3, CS1, 

CS2, CR1, 

CR2 

7.1 Giới thiệu bài toán  

7.2 Kiểm định giả thuyết trên một mẫu 

7.2.1. Kiểm định giá trị trung bình 

7.2.3. Kiểm định tỷ lệ 

7.2.4. Kiểm định phương sai 

 

7.3 Kiểm định giả thuyết trên hai mẫu 

7.3.1. So sánh hai giá trị trung bình 

7.3.2. So sánh hai tỷ lệ 

7.3.3. So sánh hai phương sai 

 

7.4 Kiểm định theo tiêu chuẩn khi-bình phương (χ2) 

7.4.1. Kiểm định tính độc lập 

7.4.2. So sánh nhiều tỷ lệ 

7.4.3. Kiểm định sự phù hợp (Goodness-of-Fit) 

 

7.5 So sánh nhiều giá trị trung bình 

7.5.1. Phân tích phương sai theo một nhân tố 

7.5.2. Phân tích phương sai theo hai nhân tố 

 

7.6 Thực hành  

Chương 8: Hồi quy (09LT, 03TH) CK3, CS1, 

CS2, CR1, 

CR2 

8.1 Tương quan và hệ số tương quan  

8.2 Mô hình hồi quy tuyến tính đơn 

8.2.1. Phát biểu mô hình 

8.2.2. Ước lượng hệ số 

8.2.3. Kiểm định hệ số 
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Chương, 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu 

ra của học 

phần 

8.2.4. Dự báo và sai số 

8.3 Khảo sát phần dư (residuals)  

8.4 Một số dạng phi tuyến có thể tuyến tính hoá  

8.5 Giới thiệu mô hình hồi quy tuyến tính bội với phần 

mềm R 

 

 

Trưởng Khoa 

 

 

 

 

  

Trưởng Bộ môn 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng 

Giảng viên 

 

 

 

 

TS. Hoàng Thị Phương Thảo 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

TỐI ƯU HÓA 

(Optimization) 

1. Mã học phần: MAT2407  

2. Số tín chỉ: 03 (30/30/90)  

3. Học phần tiên quyết:  

- MAT2301 hoặc MAT2321: Đại số tuyến tính 2 hoặc MAT2400: Đại số tuyến 

tính; 

- MAT2303 hoặc MAT2502: Giải tích 2.  

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt  

5. Giảng viên: 

STT Họ và tên Học hàm, 

học vị 

Đơn vị công tác Email 

1. Hoàng Nam Dũng TS Trường ĐHKHTN  

2. Nguyễn Ngọc Phan TS Trường ĐHKHTN  

3. Ngô Thị Thương ThS Trường ĐHKHTN  

6. Mục tiêu của học phần:  

6.1. Mục tiêu chung: Người học nắm được các kiến thức cơ bản về quy hoạch tuyến 

tính và quy hoạch phi tuyến không ràng buộc; hình thành được tư duy mô hình 

hóa các bài toán thực tế dưới dạng các bài toán tối ưu hóa và có thể giải chúng sử 

dụng các phần mềm chuyên dụng. 

6.2. Mục tiêu cụ thể 

a) Kiến thức: Sinh viên có những kiến thức cơ bản về lý thuyết tối ưu tuyến tính 

và phi tuyến, biết cách mô hình hóa các bài toán thực tế cũng như sử dụng các 

phần mềm chuyên dụng. 

b) Kỹ năng: Người học hình thành các kỹ năng giải quyết các bài toán tối ưu hóa 

xuất hiện trong thực tế từ mô hình hóa, phân tích đến giải quyết thông qua việc sử 

dụng các phần mềm tối ưu hóa 

c) Mức tự chủ và trách nhiệm: rèn luyện tính tự chủ và trách nhiệm theo các CĐR 

của chương trình đào tạo, cam kết với các tiêu chuẩn đạo đức khoa học và nghề 

nghiệp.  

7. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ) 
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Học phần giới thiệu các kiến thức cơ bản trong lý thuyết tối ưu và được chia thành hai 

phần chính. Phần thứ nhất dành cho các kết quả lý thuyết và thuật toán của bài toán quy 

hoạch tuyến tính cũng như cách mô hình hóa các bài toán thực tế dưới dạng các bài toán 

quy hoạch tuyến tính. Phần thứ hai nêu ra những kết quả lý thuyết cơ bản về sự tồn tại 

nghiệm của các bài toán quy hoạch phi tuyến không ràng buộc cũng như các thuật toán 

giải chúng. 

8. Chuẩn đầu ra của học phần: 

(Chuẩn đầu ra của học phần góp phần đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo) 

8.1. Kiến thức (Course Knowledge – CK) 

- CK1: Giải thích được một số khái niệm và tính chất cơ bản của lý thuyết tối ưu 

như hàm lồi, tập lồi, các dạng chuẩn của bài toán quy hoạch tuyến tính, lý thuyết 

đa diện, bài toán đối ngẫu và các định lý đối ngẫu. (mức 2) 

- CK2: Áp dụng được thuật toán đơn hình và các biến thể để giải bài toán quy hoạch 

tuyến tính. (mức 3) 

- CK3: Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên dụng. (mức 3) 

- CK4: Vận dụng được điều kiện tồn tại nghiệm của bài toán quy hoạch phi tuyến . 

(mức 3) 

- CK5: Vận dụng thành thạo các phương pháp cơ bản để giải các bài toán tối ưu phi 

tuyến không có ràng buộc như phương pháp gradient, phương pháp gradient ngẫu 

nhiên, phương pháp Newton. (mức 3)  

- CK6: So sánh được ưu và nhược điểm của các thuật toán để lựa chọn phương án 

phù hợp nhất. (mức 4) 

- CK7: Mô hình hóa được bài toán thực tế dưới dạng bài toán quy hoạch tuyến tính 

và tối ưu phi tuyến. (mức 5)  

8.2. Kỹ năng (Course Skill – CS) 

- CS1: Đánh giá, phân tích và mô hình hóa các ứng dụng thực tế. (mức 4) 

- CS2: Có kỹ năng tìm hiểu và tra cứu tài liệu. (mức 4) 

- CS3: Có kỹ năng làm việc nhóm. (mức 4) 

- CS4: Thuyết trình các giải pháp chuyên môn do cá nhân hay nhóm đề xuất (mức 

4). 

- CS5: Đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh. (mức 3) 

8.3. Mức tự chủ và trách nhiệm (Course Responsibility – CR) 

- CR1: Tự chủ trong học tập và nghiên cứu; có ý thức học tập suốt đời 

- CR2: Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và đạo đức khoa học trong việc làm bài tập, 

thảo luận nhóm, thuyết trình và các bài thi 

- CR3: Có trách nhiệm trong làm việc nhóm. 
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9. Ma trận liên kết chuẩn đầu ra của học phần với chuẩn đầu ra của CTĐT 

(Mức độ đóng góp đánh giá theo thang Bloom của học phần vào các chuẩn đầu ra của 

CTĐT theo Kiến thức (Program Knowledge-PK), Kỹ năng (Program Skill-PS), Mức tự 

chủ và trách nhiệm (Program Responsibility-PR)) 

a. Chương trình đào tạo ngành Toán học 

CĐR 

CTĐT 
PK3 PK4 PK5 PK7 PS1 PS3 PS4 PS6 PK3 PK5 PK6 

Mức đóng 

góp của 

học phần 

3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 

b. Chương trình đào tạo CNKHTN ngành Toán học 

CĐR 

CTĐT 
PK3 PK4 PK5 PK7 PS1 PS3 PS4 PS6 PR3 PR5 PR6 

Mức đóng 

góp của 

học phần 

3 3 4 4 3 4 3 4 2 3 4 

c. Chương trình đào tạo ngành Toán Tin 

CĐR 

CTĐT 
PK3 PK4 PK8 PK9 PS1 PS2 PS4 PS6 PS7 PR3 PR4 PR5 

Mức đóng 

góp của 

học phần 

3 3 5 3 3 4 4 4 4 3 4 4 

d. Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính và thông tin 

CĐR CTĐT PK3 PS4 PS5 PR3 PR5 

Mức đóng 

góp của học 

phần 

3 3 3 3 4 

e. Chương trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu 
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CĐR CTĐT PK3 PS4 PS5 PR3 PR4 PR5 

Mức đóng 

góp của học 

phần 

3 3 3 3 3 4 

10. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (cần đo lường mức độ người học đạt chuẩn đầu 

ra) 

ST

T 

Tiêu chí 

đánh giá 
Trọng số Mô tả 

Chuẩn đầu 

ra cần đo 

được 

1 
Thường 

xuyên 
20% 

- Bài tập về nhà  

- Thang điểm 10  

CK1-CK6, 

CS1-CS3, 

CS5,  

CR1-CR3 

2 Giữa kỳ 20% 
- Thi tự luận và thuyết trình 

- Thang điểm 10 

CK1-CK7, 

CS1-CS5, 

CR1-CR3 

3 Cuối kỳ 60% 
- Thi tự luận  

- Thang điểm 10 

CK1-CK7, 

CS1, CR2 

 Tổng 100%   

11. Học liệu 

11.1 Học liệu bắt buộc:  

- D. Bertsimas and J. N. Tsitsiklis, Introduction to Linear Optimization, Athena 

Scientific, 1997. 

- J. Nocedal and S. Wright, Numerical Optimization, Springer, 2006. 

11.2 Học liệu tham khảo:  

- D. Luenberger and Y. Ye, Linear and Nonlinear Programming, Springer, 2008. 

- S. Boyd and L. Vandenberghe, Convex Optimization, Cambridge University Press, 

2013. 

- Nguyễn Ngọc Thắng và Nguyễn Đình Hóa, Quy hoạch tuyến tính, NXB 

ĐHQGHN, 2005. 

- Phan Quốc Khánh và Trần Huệ Nương, Quy hoạch tuyến tính, NXBGD, 2000. 

- Nguyễn Thị Bạch Kim, Giáo trình các phương pháp Tối ưu: lý thuyết và thuật 

toán, NXB ĐHBKHN, 2008. 

12. Nội dung chi tiết học phần và liên kết nội dung với chuẩn đầu ra 
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Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra của 

học phần 

Chương 1. Mở đầu và một số khái niệm CK1, CS5, CR1-

CR3 

1.1 Khái niệm và tính chất của tập lồi  

1.2 Khái niệm và tính chất của hàm lồi  

1.3 Một số lớp bài toán tối ưu hóa và một số định nghĩa  

1.4 Bài toán tối ưu hóa lồi  

Chương 2. Hình học của bài toán quy hoạch tuyến tính CK1, CS5, CR1-

CR3 

2.1 Siêu phẳng, nửa không gian và đa diện lồi   

2.2 Điểm cực, đỉnh và nghiệm cơ sở chấp nhận được  

2.3 Đa diện ở dạng chính tắc  

2.4 Hiện tượng suy biến  

2.5 Sự tồn tại của điểm cực  

2.6 Tính tối ưu của điểm cực  

2.7 Biểu diễn của đa diện bị chặn  

Chương 3. Bài toán quy hoạch tuyến tính CK1-CK7, CS1-

CS5, CR1-CR3 

3.1 Định nghĩa, các dạng bài toán và ứng dụng   

3.2 Mô hình hóa dưới dạng bài toán quy hoạch tuyến tính  

3.3 Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sử dụng phương 

pháp hình học 

 

3.4 Thuật toán đơn hình (1 pha và 2 pha)  

3.5 Giải bài toán quy hoạch tuyến tính bằng phần mềm  

3.6 Phân tích độ nhạy  

3.7 Bài toán đối ngẫu, các định lý đối ngẫu và định lý về 

độ lệch bù 

 

3.8 Thuật toán đơn hình đối ngẫu  

Chương 4. Bài toán quy hoạch phi tuyến không ràng buộc CK1-CK7, CS1-

CS5, CR1-CR3 
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Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra của 

học phần 

4.1 Định nghĩa và một số ứng dụng  

4.2 Điều kiện cần và đủ của tối ưu  

4.3 Thuật toán giảm gradient  

4.4 Thuật toán giảm gradient ngẫu nhiên  

4.5 Thuật toán Newton  

 

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

(Research Methodology) 

1. Mã học phần: MAT1204  

2.  Số tín chỉ: 03 (15/60/75) 

3. Học phần tiên quyết:  

- MAT3514: Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 

- MAT3507: Cơ sở dữ liệu 

4. Ngôn ngữ giảng dạy:  Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh 

5. Giảng viên: 

STT Họ và tên Học hàm, 

học vị 

Đơn vị công 

tác 

Email 

1. TS. Hoàng Anh Đức TS Trường 

ĐHKHTN 
hoanganhduc@hus.

edu.vn 

2. TS. Nguyễn Thị Tâm TS Trường 

ĐHKHTN 

nguyenthitam@hus.

edu.vn 

3. TS. Phạm Văn Thắng TS Trường 

ĐHKHTN 
phamvanthang@hu

s.edu.vn 

6. Mục tiêu của học phần: 

6.1. Mục tiêu chung: Cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản 

về các phương pháp nghiên cứu khoa học, công bố khoa học, và đạo đức khoa 

học. 

6.2. Mục tiêu cụ thể 

a) Kiến thức: người học có nền tảng kiến thức về các phương pháp nghiên cứu 

khoa học, đạo đức khoa học, liên chính khoa học. 

b) Kỹ năng: sau khi học xong học phần này, người học hình thành được các 

nguyên tắc đạo đức khoa học, tư duy và phương pháp tiếp cận các vấn đề 

khoa học, biết tìm tòi các nguồn học liệu qua nhiều kênh khác nhau: Internet, 

thư viện, liên hệ với các nhà khoa học,… 

c) Mức tự chủ và trách nhiệm: rèn luyện tính tự chủ và trách nhiệm theo các 

CĐR của chương trình đào tạo. 

7. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ): 

Cung cấp khái niệm cơ bản về hoạt động nghiên cứu khoa học và các phương pháp 

tiến hành  
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 Giới thiệu các phương pháp thể hiện kết quả nghiên cứu khoa học thông qua các 

hoạt động viết tóm tắt, viết báo cáo khoa học và trình bày báo cáo.  

Vận dụng các kiến thức nêu trên thực hiện một tiểu luận khoa học. 

8. Chuẩn đầu ra của học phần: 

(Chuẩn đầu ra của học phần góp phần đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo) 

8.1. Kiến thức (Course Knowledge – CK) 

- CK1: Sử dụng được các kiến thức của học phần cho việc tìm hiểu các cơ sở dữ 

liệu khoa học. Hiểu đúng thế nào là nghiên cứu khoa học, các hình thức nghiên 

cứu khoa học, đạo đức trong nghiên cứu khoa học 

- CK2: Sử dụng được các kiến thức của học phần cho việc thiết lập các kế hoạch 

nghiên cứu. 

- CK3: Sử dụng được các kiến thức của học phần cho việc giải quyết các vấn đề 

liên quan đến soạn thảo văn bản khoa học, biết cấu trúc một bài báo khoa học. 

- CK4: Sử dụng được các kiến thức của học phần cho việc tìm hiểu bản quyền tác 

giả, hiểu rõ vai trò của các tác giả trong công bố khoa học, biết được các nguyên 

tắc đạo đức khoa học cơ bản. 

8.2. Kỹ năng (Course Skill – CS) 

- CS1: Kết hợp được các kỹ năng cơ bản trong nghiên cứu khoa học như đặt vấn 

đề, tìm chủ đề nghiên cứu, phân tích, khảo sát trường hợp đặc biệt và tổng quát 

hóa bài toán 

- CS2: Khai thác được các thông tin, tài liệu phù hợp phục vụ cho việc thiết kế các 

chương trình nghiên cứu khoa học phù hợp 

- CS3: Sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ việc trình bày báo cáo 

- CS4: Biết cách làm việc theo nhóm. 

- CS5: Biết cách viết tóm tắt và viết báo cáo khoa học, biết cách thuyết trình kết 

quả nghiên cứu 

8.3. Kỹ năng tự chủ và trách nhiệm (Course Responsibility – CR) 

- CR1: Người học thể hiện sự cởi mở trong việc thảo luận giải quyết các vấn đề 

cụ thể, tích cực làm bài tập và trao đổi các nghiên cứu tìm tòi 

- CR2: Thể hiện sự tự chủ trong học tập và nghiên cứu: đọc trước tài liệu và làm 

bài tập đầy đủ. Chủ động tự nâng cao kiến thức bằng cách tự học, tự đọc thêm. 

- CR3: Thể hiện sự tuân theo các quy định về đạo đức khoa học trong việc làm bài 

tập, thảo luận nhóm và các bài kiểm tra đánh giá. 
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-  

(Mức độ đóng góp đánh giá theo thang Bloom của học phần vào các chuẩn đầu ra của 

CTĐT theo Kiến thức (Program Knowledge-PK), Kỹ năng (Program Skill-PS), Mức tự 

chủ và trách nhiệm (Program Responsibility-PR)) 

Chương trình đào tạo ngành Khoa học Máy tính và Thông tin: 

CĐR CTĐT PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PS1 PS2 PS3 

Mức đóng góp 

của học phần 
 2 2 3  4 3 4 3 

CĐR CTĐT PS4 PS5 PS6 PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 

Mức đóng góp 

của học phần 
3 3 2 4  3 2 4 4 

Chương trình đào tạo ngành Khoa học dữ liệu: 

CĐR CTĐT PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PS1 PS2 PS3 

Mức đóng góp 

của học phần 
 2 2 3 3 4 3 4 3 

CĐR CTĐT PS4 PS5 PS6 PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 

Mức đóng góp 

của học phần 
3 3 2 4  3 2 4 4 

 

9. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (cần đo lường mức độ người học đạt chuẩn 

đầu ra) 

STT 
Tiêu chí 

đánh giá 
Trọng số Mô tả 

Chuẩn đầu ra 

cần đo được 

1 
Thường 

xuyên 
20 % 

- Điểm bài tập thường xuyên, điểm 

làm bài tập trên lớp. 
CK1,CR1-CR3 

2 Giữa kỳ 20 % - Báo cáo tiểu luận giữa kì CK1, CK2 

3 Cuối kỳ 60 % - Báo cáo tiểu luận CK1-CK4 

 Tổng 100%   



4 

 

10. Học liệu 

10.1. Học liệu bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):  

− Christian Dawson, Projects in Computing and Information System: A student’s 

guide (3rd edition), 2015. 

− Ranjit Kumar, Research methodology: a step-by-step guide for beginners, 

SAGE Publications Ltd, 3rd edition, 2010. 

10.2. Học liệu tham khảo (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):  

− Vũ Cao Đàm, Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giáo 

dục, 2015. 

− Nguyễn Văn Tuấn, Cẩm nang nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến công bố, 

NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2022 

− Nguyễn Văn Tuấn, Đi vào nghiên cứu khoa học, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ 

Chí Minh, 2018  

 

11. Nội dung chi tiết học phần và liên kết nội dung với chuẩn đầu ra 

(lưu ý: Nội dung chi tiết thể hiện chuẩn đầu ra của học phần, có thể chi tiết thông tin 

về phân bổ giờ học tập, lịch trình giảng dạy) 

Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra 

của học phần 

Chương 1: Thế nào là nghiên cứu khoa học CK1, CS1-CS3, 

CR1 

1.1 Hoạt động nghiên cứu khoa học và phân loại  

1.2 Đạo đức trong nghiên cứu khoa học  

Chương 2: Các bước chính trong động nghiên cứu khoa học CK1-CK4, CS1-

CS5, CR1-CR3 

2.1 Đối tượng nghiên cứu và việc thu thập tài liệu 

a. Cách xác định đối tượng nghiên cứu 

b. Cách sử dụng các cơ sở dữ liệu, các công cụ 

tìm kiếm để thu thập tài liệu có liên quan 

 

2.2 Xử lý dữ liệu và phương pháp kết luận 

a. Tổng quan của hoạt động nghiên cứu và cách 

viết tổng quan 

b. Các cách xử lý dữ liệu đã thu thập 

c. Các hình thức kết luận dựa trên kết quả nghiên 

cứu 
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Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra 

của học phần 

2.3 Một số quy ước chung trong hoạt động nghiên cứu 

khoa học 

a. Trích dẫn và phương pháp trích dẫn hiệu quả 

b. Vai trò của tác giả và cách xác định 

c. Chất lượng nghiên cứu khoa học và các cách 

đánh giá 

 

Chương 3: Các phương pháp thể hiện kết quả nghiên cứu khoa 

học  
CK1-CK4, CS1-

CS5, CR1-CR3 

3.1 Tóm tắt, nhận xét, báo cáo khoa học 

a. Tóm tắt và cách viết một tóm tắt 

b. Nhận xét và cách viết một nhận xét 

c. Báo cáo khoa học và cách viết một báo cáo 

khoa học 

 

3.2 Trình chiếu kết quả nghiên cứu khoa học 

a. LaTeX và gói lệnh beamer 

b. PowerPoint và Prezi 

 

3.3 Công bố khoa học  

3.4 Các hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học ISI, SCImago, 

Scopus 
 

 

Phần 2: Thực hành 

Thực hiện một tiểu luận khoa học, viết báo cáo và trình bày (CK1-CK4, CS1-CS3, CR1-

CR3). 

 

 

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH 

(English for Computer Science) 

1. Mã học phần: MAT1205E  

2.  Số tín chỉ: 02 (10/20/70) 

3. Học phần tiên quyết:  

- FLF1107: Tiếng anh B1 

4. Ngôn ngữ giảng dạy:  Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh 

5. Giảng viên: 

STT Họ và tên Học hàm, 

học vị 

Đơn vị công 

tác 

Email 

1. Đỗ Thanh Hà  TS Trường 

ĐHKHTN 

dothanhha@hus.ed

u.vn  

2. Nguyễn Thị Minh 

Huyền  

TS Trường 

ĐHKHTN 
nguyenthiminhhuye

n@hus.edu.vn 

3. Hoàng Quốc Hùng  ThS Trường 

ĐHKHTN 
hoangquochung@h

us.edu.vn  

6. Mục tiêu của học phần: 

6.1. Mục tiêu chung: Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên hiểu được tầm quan 

trọng và vai trò của tiếng Anh trong giao tiếp khoa học; có khả năng mô tả và 

giải thích bằng tiếng Anh một số khái niệm về khoa học máy tính và khoa học 

thông tin (các khái niệm thuật toán, cấu trúc dữ liệu, lập trình, cơ sở dữ liệu, 

phương pháp số, phương pháp thống kê, trí tuệ nhân tạo, xử lí ảnh, xử lí ngôn 

ngữ, tìm kiếm/trích xuất thông tin…); hiểu và biết cách tránh những lỗi ngữ 

pháp thông thường trong khi viết văn bản khoa học bằng tiếng Anh; biết phương 

pháp nâng cao các kỹ năng đọc, nghe, nói, và viết tiếng Anh trong lĩnh vực khoa 

học máy tính. 

6.2. Mục tiêu cụ thể 

a) Kiến thức: Hiểu được một số khái niệm cơ bản chuyên ngành trong tiếng 

Anh. Hiểu một số vấn đề ngữ pháp thông thường trong khi viết văn bản khoa 

học bằng tiếng Anh. 

b) Kỹ năng: Thành thạo các kỹ năng đọc, viết và trình bày bằng tiếng anh các 

vấn đề liên quan đến khoa học máy tính và khoa học thông tin. 

c) Mức tự chủ và trách nhiệm: Kiên trì, chăm chỉ, chủ động trong việc học, đọc 

và trao đổi, làm việc nhóm. 
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7. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ): 

Học phần cung cấp cho sinh viên những nội dung về tầm quan trọng và vai trò của 

tiếng Anh trong giao tiếp khoa học; thông qua các bài thực hành viết và thuyết trình 

sinh viên được nâng cao khả năng mô tả và giải thích bằng tiếng Anh một số khái 

niệm, nguyên lý (các khái niệm thuật toán, cấu trúc dữ liệu, lập trình, cơ sở dữ liệu, 

phương pháp số, phương pháp thống kê, trí tuệ nhân tạo, xử lí ảnh, xử lí ngôn ngữ, 

tìm kiếm/trích xuất thông tin…); sinh viên được thực hành để nhận biết và áp dụng 

cách tránh những lỗi ngữ pháp thông thường trong khi viết văn bản khoa học bằng 

tiếng Anh; sinh viên được giới thiệu một số phương pháp nâng cao các kỹ năng đọc, 

nghe, nói, và viết tiếng Anh trong lĩnh vực khoa học máy tính.  

 

8. Chuẩn đầu ra của học phần: 

(Chuẩn đầu ra của học phần góp phần đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo) 

8.1. Kiến thức (Course Knowledge – CK) 

- CK1: Hiểu được một số khái niệm cơ bản chuyên ngành trong tiếng Anh như 

khái niệm thuật toán, cấu trúc dữ liệu, lập trình, cơ sở dữ liệu, phương pháp số, 

phương pháp thống kê, trí tuệ nhân tạo, xử lí ảnh, xử lí ngôn ngữ, tìm kiếm/trích 

xuất thông tin v.v. 

- CK2: Nắm đươc một số vấn đề ngữ pháp thông thường trong khi viết văn bản 

khoa học bằng tiếng Anh. 

8.2. Kỹ năng (Course Skill – CS) 

- CS1: Đọc được các tài liệu bằng tiếng Anh liên quan đến khoa học máy tính và 

khoa học thông tin. 

- CS2: Mô tả và giải thích bằng tiếng Anh một số khái niệm, nguyên lý cơ bản 

(các khái niệm thuật toán, cấu trúc dữ liệu, lập trình, cơ sở dữ liệu, phương pháp 

số, phương pháp thống kê, trí tuệ nhân tạo, xử lí ảnh, xử lí ngôn ngữ, tìm 

kiếm/trích xuất thông tin…). 

- CS3: Nhận biết và sửa được những lỗi ngữ pháp thông thường trong khi viết văn 

bản khoa học bằng tiếng Anh. 

- CS4: Áp dụng một số phương pháp nâng cao các kỹ năng đọc, nghe, nói, và viết 

tiếng Anh trong lĩnh vực khoa học máy tính. 

8.3. Kỹ năng tự chủ và trách nhiệm (Course Responsibility – CR) 

- CR1: Chủ động trong các hoạt động làm việc theo nhóm. 
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- CR2: Trung thực, trách nhiệm, đáng tin cậy, kiên trì, tự tin, chủ động, chăm chỉ, 

nhiệt tình và say mê công việc. 

(Mức độ đóng góp đánh giá theo thang Bloom của học phần vào các chuẩn đầu ra của 

CTĐT theo Kiến thức (Program Knowledge-PK), Kỹ năng (Program Skill-PS), Mức tự 

chủ và trách nhiệm (Program Responsibility-PR)) 

Chương trình đào tạo ngành Khoa học Máy tính và Thông tin: 

CĐR CTĐT PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PS1 PS2 PS3 

Mức đóng góp 

của học phần 
      3 3  

CĐR CTĐT PS4 PS5 PS6 PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 

Mức đóng góp 

của học phần 
  2 2  3 2 4 4 

 

9. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (cần đo lường mức độ người học đạt chuẩn 

đầu ra) 

STT 
Tiêu chí 

đánh giá 
Trọng số Mô tả 

Chuẩn đầu ra 

cần đo được 

1 
Thường 

xuyên 
20 % 

- Các bài kiểm tra trên lớp 

- Thang điểm đánh giá: CK1 5 

điểm, CS1 + CS2 + CS4: 4 điểm, 

CR2: 1 điểm 

CK1, CS1, CR2 

2 Giữa kỳ 20 % 

- Trình bày theo nhóm với chủ đề 

chọn trước  

- Thang điểm đánh giá. 

CK1: 4 điểm , CK20: 1 điểm, CS2: 

3 điểm, CR1: 1 điểm, CR2: 1 điểm 

CK1, CK2, CS2, 

CR1, CR2 

3 Cuối kỳ 60 % 

- Vấn đáp và trả lời câu hỏi  

- Thang điểm đánh giá. 

CK1: 3 điểm,  

CS2: 4 điểm  

CS3 + CS4 =  1 điểm ,  

CR1: 1.5 điểm,  

CR2: 0.1 điểm   

CK1, CS3, CS4, 

CR1, CR2 

 Tổng 100%   

 

10. Học liệu 

10.1. Học liệu bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):  

− Bishop C.M., Pattern Recognition and Machine learning, Springer, 2011. 
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− Manning C. D., Raghavan P. and Schutze H., Introduction to Information 

Retrieval, Cambridge University Press, 2008.  

− Robert Sedgewick, Kevin Wayne, Algorithms, 4th edition, Addison-Wesley 

Professional, 2011. 

10.2. Học liệu tham khảo (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):  

− Stuart Russell, Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd 

Edition, Pearson, 2010. 

 

11. Nội dung chi tiết học phần và liên kết nội dung với chuẩn đầu ra 

(lưu ý: Nội dung chi tiết thể hiện chuẩn đầu ra của học phần, có thể chi tiết thông tin 

về phân bổ giờ học tập, lịch trình giảng dạy) 

Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra 

của học phần 

Chương 1. MODULE 1 – Mathematics  

1.1 Mục 1.1 Introduction CK1, CS1, CS4, 

CR1 

1.2 Mục 1.2 Properties of Matrices CK1, CS1, CS4, 

CR1 

1.3 Mục 1.3 Calculus of Variations CK1, CS1, CS4, 

CR1 

1.4 Mục 1.4 Probability theory 

        1.4.1. Notions 

        1.4.2. Probability Distributions 

CK1, CS1, CS4, 

CR1 

1.5 Mục 1.5. Logics CK1, CS1, CS4, 

CR1 

1.6 Mục 1.6. Writing tips:  

+ How to write a paragraph 

+ Relative clauses: WHICH vs. THAT 

+ Shortened relative clauses 

+ Verb-subject agreement 

+ Conditional clauses: types of conditional 

clauses; using IF and UNLESS 

+ using articles: a/an, the, and “zero” articles 

CK1, CK2, CS3, 

CS4, CR1 

Chương 2. MODULE 2 – Data Structures and Algorithms  
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Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra 

của học phần 

2.1 Mục 2.1 Fundamentals CK1, CS1, CS4, 

CR1 

 2.2. Sorting CK1, CS1, CS4, 

CR1 

 2.3. Searching CK1, CS1, CS4, 

CR1 

 2.4. Graphs CK1, CS1, CS4, 

CR1 

 2.5. Strings CK1, CS1, CS4, 

CR1 

 2.6. Applications 

2.6.1. Commercial applications 

2.6.2. Scientific computing 

2.6.3. Engineering 

2.6.4. Operations research 

CK1, CK2, CS1, 

CS4, CR1 

 2.7. Writing tips:  

+ How to write a scientific essay (part 1): 

Cohesion: linking words and phrases (first, 

second, third; first, furthermore, finally; to begin, 

to conclude), repetition of keywords 

+ How to write an essay (scientific essay) (part 2): 

Cohesion: linking words and phrases 

(Reinforcement, Similarity, Result/consequence) 

+ Arrangement of adjectives   

+ Adjectives & adverbs, and others 

+ Compare & contrast: comparative & superlative 

forms of adjectives & adverbs, and others. 

+ Review of essay writing, tips, and practices  

CK1, CK2, CS3, 

CS4, CR1, CR2 

Chương 3. MODULE 3 – Machine Learning and Information Retrieval 

 3.1. Information theory CK1, CS1, CS4, 

CR1 

 3.2. Decision theory CK1, CS1, CS4, 

CR1 
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Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra 

của học phần 

 3.3. Regression CK1, CS1, CS4, 

CR1 

 3.4. Classification CK1, CS1, CS4, 

CR1 

 3.5. Information retrieval CK1, CS1, CS4, 

CR1 

 3.6. Writing: Standard structure of scientific reports: 

Abstract – Introduction (cum. Literature review) – 

Materials & Methods – Results & Discussion – 

Conclusion – Acknowledgement – References 

CK1, CK2, CS3, 

CS4, CR1, CR2 

 3.7. Writing tips:  

+ Active voice vs. passive voice in scientific 

reports: when and why  

+ Verb forms and tenses in scientific reports (1): 

verb tenses used in literature review; 

demonstrating materials & methods and reporting 

results 

+ Verb forms and tenses in scientific reports (2): 

verb tenses in discussion; future tense leading to 

predictions, hypotheses, and conclusions 

(possibility, probability, proportion); modal 

auxiliaries, necessity, degrees of certainty 

CK1, CK2, CS3, 

CS4, CR1, CR2 

 3.8. Scientific honesty & Plagiarism (How to avoid 

plagiarism) 

CK2, CS2, CS4, 

CR1, CR2 

 

 

 

 

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

TOÁN RỜI RẠC 

(Discrete Mathematics) 

1. Mã học phần: MAT3500  

2.  Số tín chỉ: 04 (45/30/125) 

3. Học phần tiên quyết: Không có. 

4. Ngôn ngữ giảng dạy:  Tiếng Việt 

5. Giảng viên: 

STT Họ và tên 
Học hàm, 

học vị 
Đơn vị công tác Email 

1. Nguyễn Hải Vinh TS Trường ĐHKHTN 
nguyenhaivinh@h

us.edu.vn 

2. Phó Đức Tài PGS.TS Trường ĐHKHTN 
phoductai@hus.ed

u.vn 

3. Phan Thị Hà 

Dương 
PGS.TS Viện Toán học 

duongpth@hus.ed

u.vn 

6. Mục tiêu của học phần: 

6.1. Mục tiêu chung: Người học nắm được các kiến thức toán học cơ sở cho ngành 

công nghệ thông tin; áp dụng được các phương pháp tư duy và suy luận toán 

học để giải quyết các vấn đề cơ bản liên quan đến các hệ thống rời rạc. 

6.2. Mục tiêu cụ thể 

a) Kiến thức: Người học có các kiến thức toán học cơ sở cho ngành công nghệ 

thông tin bao gồm các cấu trúc toán học rời rạc và các nguyên lí toán học áp 

dụng cho các cấu trúc này. 

b) Kỹ năng: Thông qua các kiến thức cơ bản đã học, người học áp dụng được 

phương pháp tư duy và suy luận toán học để giải quyết các vấn đề trong lĩnh 

vực khoa học và công nghệ, đặc biệt là ngành công nghệ thông tin nơi mà 

thời gian được xét là rời rạc và các hệ thống được xây dựng có độ phức tạp 

và độ chính xác cao, đòi hỏi các phương pháp toán học chính xác và thích 

hợp. 

c) Mức tự chủ và trách nhiệm: Người học thấy được tầm quan trọng của Toán 

rời rạc trong ngành công nghệ thông tin, xác định tự chủ trong học tập và 

cam kết với những tiêu chuẩn đạo đức khoa học. 

7. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ): 

Toán rời rạc cung cấp kiến thức toán học cơ sở cho ngành học bao gồm cơ sở của 



2 

lôgic toán học, lý thuyết tập hợp, hàm và quan hệ, lý thuyết số, lý thuyết đếm, lý 

thuyết đồ thị, phép tính xác suất, đại số Bool và mạch tổ hợp, ôtô mát, ngôn ngữ 

hình thức và khả năng tính toán. Tất cả các đơn vị kiến thức trên đây được liên kết 

với nhau thành một giáo trình liên quan và thống nhất vói nhau về mặt lôgic. Học 

phần  còn bao gồm nhiều bài tập giúp cho học sinh rèn luyện kĩ năng tư duy toán 

học và vận dụng kiến thức lí thuyết đã học vào các bài toán thực tế. 

8. Chuẩn đầu ra của học phần: 

(Chuẩn đầu ra của học phần góp phần đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo) 

8.1. Kiến thức (Course Knowledge – CK) 

- CK1: Mô tả được các cấu trúc toán học rời rạc.  

- CK2: Giải thích được các nguyên lý toán học cho các cấu trúc rời rạc.  

- CK3: Áp dụng được các nguyên lý toán học cho các cấu trúc rời rạc để giải quyết 

các bài toán cơ bản trong Toán rời rạc.  

8.2. Kỹ năng (Course Skill – CS) 

- CS1: Mô hình hóa được theo ngôn ngữ Toán học một số vấn đề trong các hệ 

thống rời rạc đơn giản trong thực tế. 

- CS2: Xác định được phương pháp phù hợp để giải một bài toán cơ bản trong 

Toán rời rạc. 

- CS3: Kết hợp được các nguyên lý toán học cho các cấu trúc rời rạc để tìm kiếm 

phương pháp giải các bài toán trong Toán rời rạc. 

8.3. Kỹ năng tự chủ và trách nhiệm (Course Responsibility – CR) 

- CR1: Người học thể hiện sự cởi mở trong việc thảo luận giải quyết các bài toán 

trong Toán rời rạc. 

- CR2: Thể hiện sự tuân theo các quy định về đạo đức khoa học trong việc làm bài 

tập trên lớp, bài tập về nhà, và các bài kiểm tra đánh giá. 

9. Ma trận liên kết chuẩn đầu ra của học phần với chuẩn đầu ra của CTĐT 

(Mức độ đóng góp đánh giá theo thang Bloom của học phần vào các chuẩn đầu ra của 

CTĐT theo Kiến thức (Program Knowledge-PK), Kỹ năng (Program Skill-PS), Mức tự 
chủ và trách nhiệm (Program Responsibility-PR)) 
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Chương trình đào tạo ngành Toán – Tin: 

CĐR CTĐT PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8 PK9 PS1 PS2 

Mức đóng 

góp của học 
phần 

    3 3       3     3 

CĐR CTĐT PS3 PS4 PS5 PS6 PS7 PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 

Mức đóng 
góp của học 
phần 

  3   3 3     3   3   

 

Chương trình đào tạo ngành Khoa học Máy tính và Thông tin: 

CĐR CTĐT PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PS1 PS2 PS3 

Mức đóng góp 

của học phần 
  3 4 3  3   

CĐR CTĐT PS4 PS5 PS6 PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 

Mức đóng góp 
của học phần 

3   2  2  4  

 

Chương trình đào tạo ngành Khoa học Dữ liệu: 

CĐR CTĐT PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PS1 PS2 PS3 

Mức đóng góp 
của học phần 

  3 4   3   

CĐR CTĐT PS4 PS5 PS6 PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 

Mức đóng góp 

của học phần 
3   2  2  4  
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10. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (cần đo lường mức độ người học đạt chuẩn 

đầu ra) 

STT 
Tiêu chí 

đánh giá 
Trọng số Mô tả 

Chuẩn đầu ra 

cần đo được 

1. 
Thường 
xuyên 

10 % 
- Hình thức đánh giá: Bài tập, 
chuyên cần 

- Thang điểm đánh giá: 10 

CK1, CK2, 

CS1, CS2, 

CR1, CR2 

2. Giữa kỳ 20 % 

- Hình thức đánh giá: Thi viết hoặc 

vấn đáp  

- Thang điểm đánh giá: 10 

CK2, CK3, 

CS2, CS3, 

CR2 

3. Cuối kỳ 70 % 
- Hình thức đánh giá: Thi viết hoặc 
vấn đáp 

- Thang điểm đánh giá: 10 

CK2, CK3, 

CS2, CS3, 

CR2 

 Tổng 100%   

11. Học liệu 

11.1. Học liệu bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):  

− Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and its applications, 7th ed., McGraw-

Hill, New York, 2012. 

− Tom Jenkyns, Ben Stephenson, Fundamentals of Discrete Math for Computer 

Science, Springer-Verlag London, 2013. 

11.2. Học liệu tham khảo (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):  

− Oscar Levin, Discrete Mathematics: An Open Introduction, Createspace 

Independent Publishing Platform, 2016. 

− Thomas Van Drunen, Discrete Mathematics and functional programming, 

Franklin, Wilsonville, 2013. 

− Harry Lewis and Rachel Zax, Essential Discrete Mathematics for Computer 

Science, Princeton University Press, 2019. 

− Mordechai Ben-Ari, Mathematical Logic for Computer Science, 3rd ed., 

Springer, London, 2012. 

12. Nội dung chi tiết học phần và liên kết nội dung với chuẩn đầu ra 

(lưu ý: Nội dung chi tiết thể hiện chuẩn đầu ra của học phần, có thể chi tiết thông tin 
về phân bổ giờ học tập, lịch trình giảng dạy) 
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Chương/ 

mục 
Tiêu đề/Nội dung  

Chuẩn đầu ra của 

học phần 

Chương 1. Lôgic và chứng minh CK1-CK3, CS2-CS3 

1.1 Phép tính mệnh đề  

1.2 Lượng hóa và phép tính tân từ  

1.3 Chứng minh  

Chương 2. Tập hợp, hàm và quan hệ CK1-CK3, CS2-CS3 

2.1 Lí thuyết tập hợp  

2.2 Hàm  

2.3 Quan hệ  

Chương 3. Phép quy nạp và truy hồi CK1-CK3, CS2-CS3 

3.1 Dãy số và xâu ký tự  

3.2 Phép quy nạp toán học  

3.3 Quan hệ truy hồi  

Chương 4. Thuật toán và độ phức tạp tính toán CK1-CK3, CS1-CS3 

4.1 Thuật toán  

4.2 Thuật toán Ơ-Cơ-Lít  

4.3 Độ phức tạp tính toán. Thuật toán RSA  

Chương 5. Phép đếm CK1-CK3, CS1-CS3 

5.1 Các nguyên lí cơ bản  

5.2 Chỉnh hợp và hoán vị  

5.3 Tổ hợp  

5.4 Hệ số nhị thức  

5.5 Nguyên lí chuồng bồ câu (Dirichlet)  

5.6 Hình thức đệ quy (bài toán tháp Hà Nội)  

Chương 6. Phép tính xác suất CK1-CK3, CS1-CS3 

6.1 Xác suất  

6.2 Xác suất có điều kiện  

Chương 7. Lí thuyết đồ thị CK1-CK3, CS1-CS3 

7.1 Đồ thị  

7.2 Biểu diễn đồ thị  

7.3 Đường đi và chu trình  

7.4 Đồ thị phẳng  
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Chương/ 

mục 
Tiêu đề/Nội dung  

Chuẩn đầu ra của 

học phần 

7.5  Nhân đồ thị và ứng dụng  

Chương 8. Cây CK1-CK3, CS1-CS3 

8.1 Cây  

8.2 Cây nhị phân  

8.3 Cây quyết định, phép đẳng cấu cây  

8.4 Duyệt cây  

8.5 Cây bao trùm  

Chương 9. Đại số Bool CK1-CK3, CS1-CS3 

9.1 Các mạch tổ hợp  

9.2 Hàm Bool và ứng dụng  

Chương 10. Ôtômát, văn phạm và ngôn ngữ hình thức CK1-CK3, CS1-CS3 

10.1 Máy trạng thái hữu hạn  

10.2 Văn phạm và ngôn ngữ hình thức  

10.3 Đoán nhận ngôn ngữ  

 

 
Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH LINUX 

(Linix Programming Enviroment) 

1. Mã học phần: MAT3557  

2. Số tín chỉ: 02 (15/30/55) 

3. Học phần tiên quyết: Không có. 

4. Ngôn ngữ giảng dạy:  Tiếng Việt 

5. Giảng viên: 

STT Họ và tên 
Học hàm, 

học vị 
Đơn vị công tác Email 

1. Trần Thị Hương ThS.NCS Trường ĐHKHTN 
tranthihuong@hus

.edu.vn 

2.  Hà Mỹ Linh ThS.NCS Trường ĐHKHTN 
hamylinh@hus.ed

u.vn 

6. Mục tiêu của học phần: 

6.1. Mục tiêu chung: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về môi trường, 

kiến trúc, cách quản trị hệ điều hành Linux. Sinh viên có khả năng tổ chức các 

chức năng chính của hệ điều hành Linux bao gồm thao tác với thư mục, tệp tin, 

bộ nhớ, vào/ra, tiến trình. 

6.2. Mục tiêu cụ thể 

a) Kiến thức: Sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản hệ điều hành Linux: 

khái niệm hệ điều hành mã nguồn mở, cách thao tác với nhân của hệ điều 

hành, thao tác với hệ thống tệp, quản lý các tiến trình, quản lý người dùng. 

Bên cạnh đó, sinh viên có khả năng lập trình sử dụng các lệnh để quản trị hệ 

thống. 

b) Kỹ năng: Sinh viên thành thạo các lệnh để tương tác cơ bản với hệ điều hành 

Linux; có kỹ năng năng lập trình đối với hệ vỏ quản trị và cấu hình hệ thống. 

c) Mức tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên chủ động trong quá trình học tập, tự 

giác trong việc đọc và tìm hiểu tài liệu liên quan đến môn học. Sinh viên 

nhận thức được vai trò và cách phối hợp trong làm việc nhóm, có ý thức trong 

việc hoàn thành các nhiệm vụ của bản thân trong nhóm. 

7. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ): 

Hệ điều hành Linux là một hệ thống mã nguồn mở và đã trở nên phổ biến trong cả 

môi trường giáo dục và công nghiệp. Học phần cung cấp cho sinh viên kiến trúc 

tổng quan của hệ điều hành Linux, môi trường phát triển, các vấn đề về quản trị hệ 
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thống Linux cơ bản. Phần thực hành chiếm thời lượng lớn trong học phần, sinh viên 

được giao các bài tập cơ bản để rèn luyện việc thực hành các lệnh quản trị hệ thống, 

lập trình để thực hiện các nhiệm vụ quản trị cơ bản và phân cấp truy cập cho các 

người dùng khác nhau.  

8. Chuẩn đầu ra của học phần: 

(Chuẩn đầu ra của học phần góp phần đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo) 

8.1. Kiến thức (Course Knowledge – CK) 

- CK1: Hiểu các kiến thức cơ bản về kiến trúc, tổ chức quản lí các chức năng chính 

của hệ điều hành Linux. 

- CK2: Ghi nhớ các lệnh để tương tác với hệ điều hành Linux thực hiện các thao 

tác với thư mục, tiến trình, phân quyền. 

- CK3: Áp dụng thành thạo các lệnh quản trị hệ thống, tệp tin, người dung. 

- CK4: Xây dựng chương trình tương tác giữa người quản trị hoặc người dùng với 

hệ thống để thực hiện các yêu cầu cơ bản. 

8.2. Kỹ năng (Course Skill – CS) 

- CS1: Cài đặt hệ điều hành Linux trên các hệ thống máy tính. Có khả năng cài đặt 

song song với các hệ điều hành khác trên cùng hệ thống máy tính. 

- CS2: Sử dụng thành thạo các lệnh làm việc cơ bản trong hệ điều hành Linux bao 

gồm các lệnh quản trị thư mục, tệp tin, tiến trình, người dùng. 

- CS3: Tổ chức, phân quyền, tìm kiếm thư mục, tệp tin, người dùng trong hệ thống. 

- CS4: Lập trình tương tác với hệ vỏ. 

8.3. Kỹ năng tự chủ và trách nhiệm (Course Responsibility – CR) 

- CR1: Sinh viên chủ động và tích cực trong việc tham gia thảo luận về các vấn đề 

được giáo viên đưa ra. 

- CR2: Thích nghi với các yêu cầu làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, biết cách 

phối hợp trong làm việc trong nhóm, biết chịu trách nhiệm và bảo vệ quan điểm 

cá nhân. 

- CR3: Thể hiện sự tuân theo các quy định về đạo đức khoa học trong việc làm bài 

tập, thảo luận nhóm và các bài kiểm tra đánh giá. 

9. Ma trận liên kết chuẩn đầu ra của học phần với chuẩn đầu ra của CTĐT 

(Mức độ đóng góp đánh giá theo thang Bloom của học phần vào các chuẩn đầu ra của 

CTĐT theo Kiến thức (Program Knowledge-PK), Kỹ năng (Program Skill-PS), Mức tự 

chủ và trách nhiệm (Program Responsibility-PR)) 
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Chương trình đào tạo ngành Khoa học Máy tính và Thông tin: 

CĐR CTĐT PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PS1 PS2 PS3 

Mức đóng góp 

của học phần 
 3 2      3 

CĐR CTĐT PS4 PS5 PS6 PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 

Mức đóng góp 

của học phần 
   3  2  3 2 

 

Chương trình đào tạo ngành Khoa học Dữ liệu: 

CĐR CTĐT PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PS1 PS2 PS3 

Mức đóng góp 

của học phần 
 3 2      3 

CĐR CTĐT PS4 PS5 PS6 PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 

Mức đóng góp 

của học phần 
   3  2  3 2 

 

10. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (cần đo lường mức độ người học đạt chuẩn 

đầu ra) 

STT 
Tiêu chí 

đánh giá 
Trọng số Mô tả 

Chuẩn đầu ra 

cần đo được 

1 
Thường 

xuyên 
20% 

Bài kiểm tra trên giấy hoặc là bài 

tập lập trình trên máy tính  

CK1, CK2 

CS1, CS2 

CR1, CR3 

2 Giữa kỳ 20% Bài lập trình trên máy tính 

CK1-CK3 

CS1, CS2,CS3 

CR1,CR2, CR3 

3 Cuối kỳ 60 % 
Bài lập trình trên máy tính, kết hợp 

với vấn đáp trực tiếp 

CK1-CK4 

CS1-CS4, 

CR1-CR3 

 Tổng 100%   
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11. Học liệu 

11.1. Học liệu bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):  

− E. Siever, S. Figgins, R. Love, A. Robbins, Linux in a Nutshell, O’Reilly, 2009. 

11.2. Học liệu tham khảo (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):  

− Paul Cobbaut, Linux Fundamentals, http://linux-training.be/linuxfun.pdf - GNU 

Free Documentation License, 2015. 

 

12. Nội dung chi tiết học phần và liên kết nội dung với chuẩn đầu ra 

(lưu ý: Nội dung chi tiết thể hiện chuẩn đầu ra của học phần, có thể chi tiết thông tin 

về phân bổ giờ học tập, lịch trình giảng dạy) 

Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra 

của học phần 

Chương 1. Tổng quan về Linux CK1 

1.1 Quá trình phát triển của Linux  

1.2 Kiến trúc tổng thể của hệ thống  

1.3 Linux và các sản phần GNU  

1.4 Các công cụ phát triển  

1.5 Tổ chức các chương trình nguồn lõi  

Chương 2. Môi trường làm việc Linux CK1, CK2, CS1 

2.1 Giới thiệu về các hệ vỏ thông dụng  

2.2 Khởi động và đăng nhập  

2.3 Một số lệnh thao tác thông dụng  

Chương 3. Thao tác với hệ thống tệp CK1,CK2, CK3, 

CS1, CS2 

3.1 Tổ chức tệp và thư mục của hệ thống  

3.2 Các lệnh cơ bản thao tác với hệ thống tệp  

3.3 Khái niệm liên kết cứng và mềm  

3.4 Quản lý quyền truy cập  

Chương 4. Hệ thống tệp mạng NFS CK1,CK2, CK3, 

CS2 

4.1 Kiến trúc NFS với v-node  

4.2 Cài đặt và cấu hình dịch vụ NFS  

4.3 Gắn kết hệ thống tệp với NFS  

Chương 5. Quản lý các tiến trình CK1- CK3,CS2, 

CS3 
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Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra 

của học phần 

5.1 Các trạng thái của tiến trình  

5.2 Các lệnh điều khiển tiến trình cơ bản  

5.3 Các lệnh gọi hệ thống bổ sung  

5.4 Quản lý quá trình thực hiện  

Chương 6. Quản lý người dùng CK1-CK3, CS2, 

CS3 

6.1 Tổ chức tài khoản người dùng  

6.2 Tổ chức nhóm người dùng  

6.3 Các thao tác cơ bản  

Chương 7. Lập trình với hệ vỏ CK1-CK4, CS2-

CS4 

7.1 Sử dụng các lệnh hệ vỏ bash  

7.2 Điều hướng dữ liệu vào/ra  

7.3 Các biến môi trường  

7.4 Các cấu trúc lệnh  

7.5 Công cụ awk  

Chương 8. Các công cụ biên dịch và phát triển CK2-CK4, CS2- 

CS4 

8.1 Công cụ soạn thảo chương trình  

8.2 Trình và công cụ biên dịch GNU  

8.3 Thư viện liên kết  

 

 

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH 

(Principles of Operating Systems) 

1. Mã học phần: MAT3550E  

2. Số tín chỉ: 03 (30/30/90)  

3. Học phần tiên quyết:  

- MAT2505: Lập trình cơ bản. 

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh  

5. Giảng viên: 

STT Họ và tên 
Học hàm, 

học vị 
Đơn vị công tác Email 

1. Hoàng Quốc Hùng GV  Trường ĐHKHTN 
hoangquochung@

hus.edu.vn 

2. Lê Hồng Phương PGS.TS Trường ĐHKHTN 
phuonglh@hus.ed

u.vn 

3. Lê Trọng Vĩnh PGS.TS Trường ĐHKHTN vinhlt@hus.edu.vn 

4. Bùi Vũ Anh TS Viện ĐBCL 
buivuanh@gmail.

com 

6. Mục tiêu của học phần: 

6.1. Mục tiêu chung: Giúp người học nắm được các kiến thức nền tảng về các thành 

phần kiến trúc của hệ điều hành, khả năng vận dụng các nguyên lý thiết kế và 

thuật toán để giải quyết các bài toán ở mức hệ thống, rèn luyện khả năng xác 

định và giải quyết vấn đề. 

6.2. Mục tiêu cụ thể 

a) Kiến thức: Người học nắm vững về cấu trúc chức năng và các nguyên lý về 

thiết kế hệ điều hành; giải quyết được các bài toán cơ bản của hệ điều hành. 

b) Kỹ năng: Các kỹ năng thuật toán phục vụ lập trình ở mức hệ thống để giải 

quyết các bài toán về quản lý và xử lý tài nguyên. 

c) Mức tự chủ và trách nhiệm: Người học rèn luyện được khả năng làm việc tự 

chủ, chịu trách nhiệm về kết quả công việc. 

7. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ): 

Nguyên lý Hệ điều hành là học phần  nhằm tìm hiểu một cách có hệ thống các khái 

niệm và thuật toán cơ bản liên quan tới việc thiết kế, xây dựng một hệ điều hành. 

Học phần  tập trung vào các vấn đề quản lý và tổ chức tài nguyên hệ thống của hệ 
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điều hành cơ sở trên một máy, bao gồm tiến trình, bộ nhớ, tệp, vào/ra. Các thuật 

toán trong môn học có thể được ứng dụng để giải quyết các bài toán quản lý, xử lý 

tài nguyên trong môi trường xử lý song song. Học phần cũng chuẩn bị các kiến thức 

hữu ích để tiếp tục nghiên cứu về an ninh hệ thống máy tính. 

8. Chuẩn đầu ra của học phần: 

(Chuẩn đầu ra của học phần góp phần đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo) 

8.1. Kiến thức (Course Knowledge – CK) 

- CK1: Vận dụng các kiến thức về nguyên lý hệ điều hành để đề xuất và tối ưu hóa 

giải pháp cho các bài toán quản lý tài nguyên, lưu trữ và xử lý dữ liệu. 

- CK2: Áp dụng các thuật toán về tương tranh, sử dụng các phương pháp tiếp cận 

khác nhau, để để giải quyết các bài toán thực tế trong lĩnh vực quản lý tài nguyên 

cạnh tranh giữa các tiến trình hệ thống. 

- CK3: Đề xuất thuật toán, thiết kế và xây dựng các tính năng mới cho mô hình hệ 

thống giả lập của môn học. 

8.2. Kỹ năng (Course Skill – CS) 

- CS1: Quản lý, tổ chức công việc theo nhóm và đánh giá kết quả của các thành 

viên. 

- CS2: Phát hiện vấn đề và đề xuất giải pháp khắc phục đối với các bài toán về 

tương tranh, quản lý tài nguyên trong hệ thống. 

- CS3: Lập trình ở mức hệ thống, tổ chức các mô đun phần mềm và kiểm thử. 

8.3. Kỹ năng tự chủ và trách nhiệm (Course Responsibility – CR) 

- CR1: Thích ứng với các yêu cầu làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, thúc 

đẩy hoạt động nhóm và phát triển nhóm làm việc, chịu trách nhiệm cá nhân và 

trách nhiệm đối với nhóm.                                                                                              

- CR2: Tự chủ trong học tập và nghiên cứu, tự định hướng, bảo vệ quan điểm cá 

nhân và đưa ra kết luận chuyên môn; sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân trước 

tập thể. 

- CR3: Sẵn sàng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác 

định. 

9. Ma trận liên kết chuẩn đầu ra của học phần với chuẩn đầu ra của CTĐT 

(Mức độ đóng góp đánh giá theo thang Bloom của học phần vào các chuẩn đầu ra của 

CTĐT theo Kiến thức (Program Knowledge-PK), Kỹ năng (Program Skill-PS), Mức tự 

chủ và trách nhiệm (Program Responsibility-PR)) 

Chương trình đào tạo ngành Khoa học Máy tính và Thông tin: 
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CĐR CTĐT PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PS1 PS2 PS3 

Mức đóng góp 

của học phần 
 3 2  2    3 

CĐR CTĐT PS4 PS5 PS6 PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 

Mức đóng góp 

của học phần 
3   3  2  3 2 

 

10. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (cần đo lường mức độ người học đạt chuẩn 

đầu ra) 

STT 
Tiêu chí 

đánh giá 
Trọng số Mô tả 

Chuẩn đầu ra 

cần đo được 

1 
Thường 

xuyên 
10% 

- Điểm bài tập thực hành hàng tuần 

- Thang điểm 10 

CK1,CR1, 

CR2, CR3 

2 Giữa kỳ 30% 

- Kiểm tra tự luận, kết hợp bài tập 

lớn 

- Thang điểm 10 

CK1,CK2,CK3

,CS1,CS2,CS3, 

CR1,CR2, CR3 

3 Cuối kỳ 60 % 
- Kiểm tra tự luận  

- Thang điểm đánh giá. 

CK1,CK2,  

CS2, CS3 

 Tổng 100%   

11. Học liệu 

11.1. Học liệu bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):  

− A.Tanenbaum, Modern Operating Systems, Pearson, thư viện số VNU, 2015. 

11.2. Học liệu tham khảo (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):  

12. Nội dung chi tiết học phần và liên kết nội dung với chuẩn đầu ra 

(lưu ý: Nội dung chi tiết thể hiện chuẩn đầu ra của học phần, có thể chi tiết thông tin 

về phân bổ giờ học tập, lịch trình giảng dạy) 

Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra 

của học phần 

Chương 1. Các khái niệm cơ sở CK1, CK3, CS1, 
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Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra 

của học phần 

CS2 

1.1 Quá trình phát triển của các hệ điều hành  

1.2 Đơn nhiệm, đa nhiệm, đa người dùng  

1.3 Hệ điều hành cục bộ, mạng, phân tán  

1.4 Kiến trúc của một hệ điều hành  

Chương 2. Tiến trình và xử lý tương tranh CK1, CK3, CS1, 

CS2, CS3 

2.1 Khái niệm tiến trình, sơ đồ các trạng thái tiến trình  

2.2 Vấn đề phân bổ thời gian CPU và tài nguyên cho tiến 

trình 

 

2.3 Các thuật toán giải quyết xung đột tài nguyên  

Chương 3. Quản lý bộ nhớ CK1, CK3, CS1, 

CS2, CS3 

3.1 Phương pháp đánh địa chỉ bộ nhớ  

3.2 Quản lý bộ nhớ rỗi  

3.3 Quản lý cấp phát cho tiến trình  

3.4 Quản lý bộ nhớ ảo  

3.5 Minh hoạ trong windows và một số hệ thống unix  

Chương 4. Hệ thống tệp CK1, CK2, CK3, 

CS1, CS2, CS3 

4.1 Khái niệm tệp mở rộng  

4.2 Tổ chức thông tin trên đĩa  

4.3 Quản lý các khối đĩa rỗi  

4.4 Quản lý cấp phát tệp  

4.5 Quản trị quyền thâm nhập tài nguyên tệp  

4.6 Quản lý bộ đệm ẩn và các vấn đề về tính nhất quán  

Chương 5. Thiết bị ngoại vi CK1, CK3, CS1, 

CS2 

5.1 Kiến trúc các tầng quản lý thiết bị  

5.2 Thiết bị vào ra theo khối và theo dòng ký tự  

5.3 Quản lý bộ đệm ẩn cho thiết bị khối  

5.4 Thiết bị đĩa cứng: Tổ chức sector xếp xen kẽ, Thuật toán 

dịch chuyển đầu từ 
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Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra 

của học phần 

5.5 Duy trì thời gian và đặt lịch thực hiện  

Chương 6. Vấn đề bế tắc CK1, CK3, CS1, 

CS2 

6.1 Khái niệm bế tắc, các điều kiện dẫn tới bế tắc  

6.2 Các chiến lược giải quyết bế tắc 

- Chiến lược đà điểu 

- Chiến lược giám sát cấp phát 

- Chiến lược phát hiện và khôi phục 

- Chiến lược bẻ gẫy điều kiện cần gây ra bế tắc 

 

 

 

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

CƠ SỞ DỮ LIỆU 

(Databases) 

1. Mã học phần: MAT3507  

2. Số tín chỉ: 04 (40/40/120) 

3. Học phần tiên quyết:  

- MAT2505: Lập trình cơ bản. 

4. Ngôn ngữ giảng dạy:  Tiếng Việt 

5. Giảng viên: 

STT Họ và tên 
Học hàm, 

học vị 
Đơn vị công tác Email 

1. Nguyễn Bích Thủy TS Trường ĐHKHTN 
nbthuy2001@gma

il.com 

2. Vũ Tiến Dũng TS Trường ĐHKHTN 
duzngvt@gmail.c

om 

6. Mục tiêu của học phần: 

6.1. Mục tiêu chung: Cung cấp các kiến thức và kỹ năng giúp người học có thể tổ chức 

lưu trữ và xử lý dữ liệu theo mô hình dữ liệu quan hệ trên các hệ thông thông tin. 

6.2. Mục tiêu cụ thể 

a) Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về các hệ thống cơ sở 

dữ liệu, tập trung vào cơ sở dữ liệu theo mô hình quan hệ; các bước thiết kế 

và cài đặt một hệ thống cơ sở dữ liệu; các thao tác truy vấn dữ liệu và tối ưu 

hóa truy vấn. 

b) Kỹ năng: Xây dựng được cơ sở dữ liệu cho các bài toán toán quản lý trên các 

hệ thống thông tin sử dụng một phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu. 

c) Mức tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính tự chủ và trách nhiệm theo các 

CĐR của chương trình đào tạo. 

7. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ): 

Khái niệm cơ bản về hệ cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu, mô hình dữ liệu quan 

hệ; Các toán đại số quan hệ; ngôn ngữ SQL; Mô hình thực thể, mô hình thực thể 

quan hệ; Phụ thuộc hàm và thiết kế cơ sở dữ liệu; các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu; 

các dạng chuẩn và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu; Các chủ đề nâng cao. 

8. Chuẩn đầu ra của học phần: 

(Chuẩn đầu ra của học phần góp phần đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo) 

mailto:duzngvt@gmail.com
mailto:duzngvt@gmail.com
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8.1. Kiến thức (Course Knowledge – CK) 

- CK1: Phân biệt các mô hình dữ liệu và quá trình tiến hóa của các hệ thống quản 

trị dữ liệu. 

- CK2: Giải thích được các khái niệm cơ bản của mô hình thực thể liên kết, mô 

hình dữ liệu quan hệ, mô hình dữ liệu lớn, các dạng chuẩn của lược đồ. 

- CK3: Áp dụng các kiến thức về mô hình thực thể, mô hình dữ liệu quan hệ và 

các dạng chuẩn của  lược đồ  vào quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu cỡ vừa và nhỏ, 

đáp ứng nhu cầu tổ chức, lưu trữ và xử lí dữ liệu trên các hệ thống thông tin. 

- CK4: Sử dụng các kiến thức về ngôn ngữ hỏi để thực hiện các thao tác và truy 

vấn dữ liệu. 

8.2. Kỹ năng (Course Skill – CS) 

- CS1: Sử dụng một hệ quản trị cơ sở dữ liệu để tổ chức lưu trữ và trích xuất dữ 

liệu. 

- CS2: Phản biện và đánh giá hiệu quả của các bản thiết kế cơ sở dữ liệu cỡ vừa 

và nhỏ dựa trên các dạng chuẩn của lược đồ. 

- CS3: Tổ chức nhóm làm việc hiệu quả. 

- CS4: Giao tiếp tự tin, hiệu quả, trình bày mạch lạc, bảo vệ quan điểm, nhận thức 

của mình và phản biện các quan điểm khác. 

8.3. Kỹ năng tự chủ và trách nhiệm (Course Responsibility – CR) 

- CR1: Tự chủ trong học tập và nghiên cứu; có ý thức học tập suốt đời. 

- CR2: Tuân thủ các quy định trong việc học, làm bài tập, thảo luận nhóm và các 

bài kiểm tra đánh giá. 

- CR3: Sẵn sàng chia sẽ kiến thức, hướng dẫn, giám sát và đánh giá tiến độ thực 

hiện công việc của các thành viên khi thực hiên các bài tập nhóm. 

9. Ma trận liên kết chuẩn đầu ra của học phần với chuẩn đầu ra của CTĐT 

(Mức độ đóng góp đánh giá theo thang Bloom của học phần vào các chuẩn đầu ra của 

CTĐT theo Kiến thức (Program Knowledge-PK), Kỹ năng (Program Skill-PS), Mức tự 

chủ và trách nhiệm (Program Responsibility-PR)) 
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Chương trình đào tạo ngành Toán – Tin: 

CĐR 

CTĐT 
PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PK7 PK8 PK9 PS1 PS2 

Mức 

đóng góp 

của học 

phần 

        3 3 3 2     3 

CĐR 

CTĐT 
PS3 PS4 PS5 PS6 PS7 PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 

Mức 

đóng góp 

của học 

phần 

  3           3   3   

 

Chương trình đào tạo ngành Khoa học Máy tính và Thông tin: 

CĐR CTĐT PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PS1 PS2 PS3 

Mức đóng góp 

của học phần 
 3 5 3 2 3 3 3 4 

CĐR CTĐT PS4 PS5 PS6 PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 

Mức đóng góp 

của học phần 
3 3 2 3  3 2 4 4 

 

Chương trình đào tạo ngành Khoa học Dữ liệu: 

CĐR CTĐT PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 PK6 PS1 PS2 PS3 

Mức đóng góp 

của học phần 
 3 5 3  3 3 3 4 

CĐR CTĐT PS4 PS5 PS6 PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 

Mức đóng góp 

của học phần 
3 3 2 3  3 2 4 4 
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10. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (cần đo lường mức độ người học đạt chuẩn 

đầu ra) 

STT 
Tiêu chí 

đánh giá 
Trọng số Mô tả 

Chuẩn đầu ra 

cần đo được 

1 
Thường 

xuyên 
20% 

- Hình thức đánh giá:  

Bài kiểm tra ngắn trên lớp (10%) và 

các bài kiểm tra thực hành ngôn ngữ 

hỏi SQL sử dụng hệ quản trị dữ liệu 

MySQL (10%)   

- Thang điểm đánh giá. CK2:3, 

CK4: 3, CS1: 3, CR2:1 

CK1, CK2, 

CK4, CS1, 

CR2 

2 Giữa kỳ 20% 

- Hình thức đánh giá: 

Báo cáo nhóm: Các chủ đề tìm hiểu 

về quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu 

quan hệ cho một bài toán quản lý 

hoặc các chủ đề liên quan đến dữ 

liệu lớn và hệ quản trị dữ liệu lớn. 

  

- Thang điểm đánh giá.  CK2:2, 

CK3:3, CS2:2, CS3:1, CR1:1, 

CR3:1 

CK2, CK3, 

CS2, CS3, 

CS4, CR1, 

CR3 

3 Cuối kỳ 60 % 

- Hình thức đánh giá: Trắc nghiêm, 

bài tập kết hợp vấn đáp về nội dung 

môn học   

- Thang điểm đánh giá: CK2:2, 

CK3:1, CK4:2, CS1:2, CS2:2, 

CR1:1 

CK2, CK3, 

CK4, CS1, 

CS2, CR1 

 Tổng 100%   

11. Học liệu 

11.1. Học liệu bắt buộc (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):  

− Đồng Thị Bích Thủy, Phạm Thị Bạch Huệ, Nguyễn Trần Minh Thư, Giáo trình 

cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật (2015). 

− Nguyễn Tuệ, Giáo trình nhập môn cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản Giáo dục (2009). 

− Avi Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan, Database System Concepts, 

McGraw-Hill (2010). 

− Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe, Fundamentals of Database Systems, 

Addison-Wesley (2011). 

11.2. Học liệu tham khảo (tác giả, tên giáo trình, nhà xuất bản, năm xuất bản):  

− Đỗ Trung Tuấn, Cơ sở dữ liệu nâng cao, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội 

(2015). 

− Paul N. Weinberg, James Groff, James R. Groff, Andy Oppel, SQL the Complete 

Reference, McGraw-Hill (2009). 
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− Clinton Gormley, Zachary Tong, Elasticsearch The Definitive Guide: A 

Distributed Real-Time Search and Analytics Engine, O'Reilly Media (2015). 

 

12. Nội dung chi tiết học phần và liên kết nội dung với chuẩn đầu ra 

(lưu ý: Nội dung chi tiết thể hiện chuẩn đầu ra của học phần, có thể chi tiết thông tin 

về phân bổ giờ học tập, lịch trình giảng dạy) 

Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra 

của học phần 

Chương 1. Khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu CK1 

1.1 Cơ sở dữ liệu là gì  

1.2 Sự cần thiết của các hệ cơ sở dữ liệu.  

1.3 Mục tiêu của các hệ cơ sở dữ liệu  

1.4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.  

1.5 Các mô hình cơ sở dữ liệu  

Chương 2. Mô hình Thực thể-liên kết CK2, CK3 

2.1 Đặt vấn đề  

2.2 Quá trình Thiết kế cơ sở dữ liệu  

2.3 Mô hình thực thể liên kết  

2.4 Thiết kế sơ đồ thực thể liên kết  

Chương 3. Mô hình Dữ liệu quan hệ CK2, CK3 

3.1 Giới thiệu  

3.2 Các khái niệm cơ bản của mô hình dữ liệu quan hệ  

3.3 Các đặc điểm của mô hình quan hệ  

3.4 Thao tác trên cơ sở dữ liệu quan hệ  

3.5 
Chuyển đổi từ mô hình thực thể liên kết sang mô hình 

quan hệ   

Chương 4.  Đại số Quan hệ  CK4 

4.1 Giới thiệu  

4.2 Các phép toán tập hợp  

4.3 Các phép toán quan hệ  

4.4 Các phép toán khác  

4.5 Tối ưu hoá biểu thức của đại số quan hệ  

Chương 5.  Ngôn ngữ SQL 
CK4, CS1, CR2, 

CR3 
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Chương/ 

mục 

Tiêu đề/Nội dung  Chuẩn đầu ra 

của học phần 

5.1 Giới thiệu  

5.2 Các lệnh định nghĩa dữ liệu  

5.3 Các lệnh truy vấn đơn giản  

5.4 Các lệnh truy vấn trên nhiều bảng  

5.5 Các truy vấn lồng  

5.6 Gom nhóm và kết hợp  

5.7 Hàm và thủ tục  

5.8 Thực hành: sử dụng ngôn ngữ SQL  

Chương 6.  Phụ thuộc hàm 
CK2, CK3, CR1, 

CR2 

6.1 Đặt vấn đề  

6.2 Phụ thuộc hàm  

6.3 Hệ tiên đề Armstrong và các phép suy diễn logic  

6.4 
Bao đóng và thuật toán xác định bao đóng các thuộc 

tính 
 

6.5 Tập các phụ thuộc thuộc tương đương và phủ tối tiểu  

6.6 Khóa của lược đồ quan hệ  

Chương 7.  Chuẩn hoá lược đồ Cơ sở dữ liệu CK2, CK3, CS2 

7.1 Các nguyên tắc thiết kế lược đồ quan hệ   

7.2 Các dạng chuẩn lược đồ quan hệ  

7.3 
Phép tách và thuật toán kiểm tra phép tách không tổn 

thất thông tin 
 

7.4 Các thuật toán chuẩn hoá lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ  

Chương 8.  Các chủ đề nâng cao CK2, CS3, CS4 

8.1 An toàn cơ sở dữ liệu  

8.2 Tối ưu hóa bên trong cơ sở dữ liệu  

8.3 Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu  

8.4 Các hệ thống cơ sở dữ liệu lớn  

8.5 Cơ sở dữ liệu đa phương tiện  

 

Bài tập và thực hành: 

 Thiết kế mô hình thực thể liên kết (2 tiết) 
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 Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ (3 tiết) 

 Bài tập Đại số quan hệ (3 tiết) 

 Thực hành ngôn ngữ truy vấn SQL (9 tiết) 

 Bài tập nhóm: dự án ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu, và báo cáo dự án (3 tiết) 

 

 

Trưởng Khoa Trưởng Bộ môn Giảng viên 
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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 

(Object-Oriented Programming) 

1. Mã học phần: MAT1202  

2.  Số tín chỉ: 03 (22/46/82) 

3. Học phần tiên quyết:  

- MAT2505: Lập trình cơ bản 

4. Ngôn ngữ giảng dạy:  Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh  

5. Giảng viên: 

STT Họ và tên 
Học hàm, 

học vị 
Đơn vị công tác Email 

1. ThS. Quản Thái Hà ThS. Trường ĐHKHTN haqt@hus.edu.vn 

2.  ThS. Ngô Thế 

Quyền 
ThS. Trường ĐHKHTN 

ngoquyenbg@hus 

.edu.vn 

6. Mục tiêu của học phần: 

6.1. Mục tiêu chung: Trang bị những kiến thức, phương pháp, công cụ về lập trình 

hướng đối tượng, phân tích và thiết kế hướng đối tượng. 

6.2. Mục tiêu cụ thể 

a) Kiến thức: Sinh viên được trang bị các kiến thức về ngôn ngữ lập trình, các 

nguyên lý trong lập trình hướng đối tượng, lập trình khái lược (generics), lập 

trình hàm (functional programming), nguyên lý về phân tích và thiết kế 

hướng đối tượng, những mẫu thiết kế (design patterns) cơ bản. Sinh viên 

cũng được giới thiệu những kiến thức, công nghệ, thư viện về lập trình đa 

luồng, lập trình giao diện người dùng. 

b) Kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng phân tích, thiết kế và phát triển một dự án 

phần mềm theo cách tiếp cận hướng đối tượng. Sinh viên có kỹ năng sử dụng 

ngôn ngữ UML để đặc tả một hệ thống phần mềm. Sinh viên có kỹ năng gỡ 

rối (debug) và kiểm thử (test) một hệ thống phần mềm. 

c) Mức tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có ý thức cẩn thận, tỉ mỉ; phong cách 

làm việc chuyên nghiệp; có tinh thần tự học và có kỹ năng làm việc nhóm. 

7. Tóm tắt nội dung học phần (mỗi học phần tóm tắt khoảng 120 từ): 

Học phần này tập trung vào giải quyết các vấn đề theo hướng lập trình hướng đối 

tượng, hướng dẫn sinh viên phân tích và thiết kế hướng đối tượng sử dụng các đặc 

trưng của lập trình hướng đối tượng như tính đóng gói (encapsulation), tính thừa kế 
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